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KẾ HOẠCH BÀI DẠY

	Trường:...................
Tổ:............................
	Họ và tên giáo viên:
……………………



TÊN BÀI DẠY: Bài 1. Thiết bị vào - ra
Môn: Tin học lớp: 7
Thời gian thực hiện: (2 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: Sau bài học này em sẽ: 
· Củng cố và phát triển kiến thức về xử lí thông tin ở lớp 6
· Biết và nhận ra được các thiết bị vào – ra có nhiều loại, hình dạng khác nhau 
· Biết được chức năng của các thiết bị vào – ra trong thu nhận, lưu trữ, xử lí và truyền thông tin.
· Nêu được ví dụ cụ thể về những thao tác không đúng cách, gây ra lỗi cho thiết bị.
2. Về năng lực: 
2.1. Năng lực chung
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi về khái niệm Thiết bị vào – ra.
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để đưa ra ví dụ về: Thiết bị vào – ra, cách sử dụng thiết bị an toàn.
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ cụ thể về những thao tác không đúng cách, gây ra lỗi cho thiết bị.
2.2. Năng lực Tin học
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
Năng lực C (NLc): 
· Kể được chức năng của các thiết bị vào – ra trong thu nhận, lưu trữ, xử lí và truyền thông tin.
· Biết sử dụng thiết bị một cách an toàn và có trách nhiệm.
· Thực hiện đúng các thao tác với các thiết bị thông dụng của máy tính.
3. Về phẩm chất: 
· Học sinh có ý thức trách nhiệm đối với việc sử dụng thiết bị.
· Thể hiện sự cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
· Truyền đạt các thông tin chính xác, khách quan.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính giáo viên, phiếu học tập
- Học liệu: Sách giáo khoa Tin học 7
III. Tiến trình dạy học
Khởi động (5p)
a) Mục tiêu: Giúp học sinh xác định được vấn đề cần giải quyết là các thiết bị vào ra là một trong bốn thành phần của máy tính hỗ trợ con người xử lí thông tin.
b) Nội dung: Học sinh đọc đoạn văn bản trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi: em biết những được điều gì sau khi đọc xong đoạn văn bản đó.
c) Sản phẩm: Học sinh trả lời về thông tin trong đoạn văn bản.
d) Tổ chức thực hiện: Chiếu đoạn văn bản, hoặc yêu cầu học sinh đọc trong Sách giáo khoa. 
Hình thành kiến thức mới
1. Thiết bị vào - ra
HĐ 1.1. Phân biệt thiết bị vào, thiết bị ra. (15p)
a) Mục tiêu: Giúp học sinh phân biệt được thiết bị vào, thiết bị ra.
b) Nội dung: Phiếu học tập số 1. 
c) Sản phẩm: Kết quả điền phiếu của các nhóm.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp.
· Chia nhóm HS.
· Phát phiếu học tập.
· Thực hiện nhiệm vụ:
· HS phân công nhóm trưởng, người báo cáo.
· HS thảo luận và viết câu trả lời theo nhóm.
· Báo cáo, thảo luận 
· HS trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
· Kết luận, nhận định
· GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Ghi nhớ:
	· Thiết bị vào được dùng để nhập thông tin vào máy tính.
· Thiết bị ra xuất thông tin từ máy tính ra để con người nhận biết được.



HĐ 1.2. Sự đa dạng của thiết bị vào – ra (20p).
a) Mục tiêu: HS nhận ra được thiết bị vào – ra có nhiều loại nhằm đáp ứng yêu cầu của người sử dụng.
b) Nội dung: Phiếu học tập số 2
c) Sản phẩm: Kết quả điền phiếu của các nhóm.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp. Phát phiếu học tập.
· Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận và viết câu trả lời theo nhóm.
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Ghi nhớ:
	· Các thiết bị vào – ra có nhiều loại, có những công dụng và hình dạng khác nhau.



HĐ 1.3. Câu hỏi củng cố (5p)
a) Mục tiêu: HS được củng cố kiến thức về các thiết bị vào – ra.
b) Nội dung: 
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c) Sản phẩm: 1 – B		2 – D 
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi
· Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời cá nhân
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.

2. An toàn thiết bị
HĐ 2.1. Kết nối thiết bị vào – ra (10p)
a) Mục tiêu: HS biết thao tác lắp ráp đúng cổng kết nối và đúng trình tự để không gây sự cố cho thiết bị.
b) Nội dung: Phiếu học tập số 3
c) Sản phẩm: Kết quả điền phiếu của các nhóm.
Câu 1. a – 7; b – 6; c – 7; d – 3; e – 4; f – 8.
Câu 2. Việc cung cấp nguồn điện cho máy tính cần được thực hiện sau khi hoàn thành các kết nối khác để tránh bị điện giật hoặc xung điện làm hỏng thiết bị.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp. Phát phiếu học tập.
· Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận và viết câu trả lời theo nhóm.
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
HĐ 2.2. An toàn khi sử dụng thiết bị máy tính (10p)
a) Mục tiêu: HS biết cách sử dụng, lắp ráp thiết bị máy tính an toàn.
b) Nội dung: 
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c) Sản phẩm: 
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp.
· Thực hiện nhiệm vụ: HS đọc nội dung trong SGK và rút ra kết luận những việc nên và không nên làm khi lắp ráp, sử dụng thiết bị máy tính.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Ghi nhớ:
	· Đọc kĩ hướng dẫn của nhà sản xuất trước khi sử dụng thiết bị.
· Kết nối các thiết bị đúng cách.
· Giữ gìn ơi làm việc với máy tính gọn gàng, ngăn nắp, vệ sinh, khô ráo.



HĐ 2.3. Câu hỏi củng cố (5p)
a) Mục tiêu: HS được củng cố kiến thức về các thiết bị vào – ra.
b) Nội dung: 
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c) Sản phẩm: 
Câu 1: B		
Câu 2: Không nên vừa ăn vừa sử dụng máy tính vì cách làm việc đó không những ảnh hưởng đến cả tiêu hoá và công việc mà còn có thể gây ra mất an toàn cho thiết bị do đồ ăn, uống rơi, đổ vào thiết bị.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi
· Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời cá nhân
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.

Hoạt động 3: Luyện tập (5p)
a) Mục tiêu: Giúp học sinh ôn tập lại các khái niệm, phân biệt thiết bị vào – ra; cách sử dụng thiết bị an toàn.
b) Nội dung: 
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c) Sản phẩm: 
Câu 1: C		
Câu 2: d) – b) – c) – a).
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi
· Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời cá nhân
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.

Hoạt động 4: Vận dụng (15p)
a) Mục tiêu: Học sinh sử dụng các kiến thức đã học vận dùng vào các tình huống thực tế.
b) Nội dung: Phiếu học tập số 4
c) Sản phẩm: Kết quả điền phiếu của các nhóm.
Câu 1. Qua màn hình theo dõi, em thấy có một người đứng trước camera an ninh. Họ không biết em đang theo dõi họ. Đó là vì camera an ninh chỉ là thiết bị vào mà không phải thiết bị ra. Nó thu hình ảnh trước ống kính và gửi đến nơi em đang theo dõi mà không cho người đứng trước ống kính biết nó gửi thông tin đi đâu, cho ai.
Câu 2. Virus gây ra lỗi của máy in. Máy in là thiết bị ra, nghĩa là hướng di chuyển của dữ liệu là từ máy tính sang máy in mà không theo chiều ngược lại. Không có cách nào để đưa vius vào máy in mà không qua máy tính. Mọi hoạt động của máy in đều do máy tính điều khiển. Vius từ máy tính gây ra lỗi của máy in. Khi tắt máy in, bộ nhở của nó sẽ bị xoá hết, không cần phải diệu virus. Vì vậy, em cần diệt virus ở máy tính vì máy in không có virus.
Câu 3. Gợi ý: Mỗi nội dung cụ thể trong nội quy phòng máy là một quy tắc giúp các bạn sử dụng phòng máy tính an toàn và có trách nhiệm.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp. Phát phiếu học tập.
· Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận và viết câu trả lời theo nhóm.
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.

PHIẾU HỌC TẬP

Phiếu học tập số 1
	Câu 1. Các thiết bị trong hình làm việc với dạng thông tin nào?
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
Câu 2. Thiết bị nào tiếp nhận thông tin và chuyển vào máy tính?
……………………………………………………………….
Câu 3. Thiết bị nào nhận thông tin từ máy tính đưa ra bên ngoài?
………………………………………………………………..



Phiếu học tập số 2
	

Câu 1. Mỗi thiết bị vào – ra trong hình trên làm việc với dạng thông tin nào? Thiết bị nào có cả hai chức năng vào và ra?
……………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………….…….
Câu 2. Máy chiếu là thiết bị vào hay thiết bị ra? Máy chiếu làm việc với dạng thông tin nào?
……………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………….…….
Câu 3. Bộ điều khiển game là thiết bị vào hay ra? 
………………………………………………………………..


Câu 4. Màn hình cảm ứng là thiết bị vào, thiết bị ra hay có cả hai chức năng vào và ra? 
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….



Phiếu học tập số 3
	Câu 1. Em hãy lắp các thiết bị sau vào đúng cổng của nó


a) Bàn phím:……..                                b) Dây mạng:………
c) Chuột:…..                                          d) Dây màn hình:……..  
e) Tai nghe:……...                                 f) Dây nguồn:……...
Câu 2. Việc cấp nguồn điện cho máy tính cần được thực hiện trước hay sau các kết nối trên? Vì sao?
……………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………….…….



Phiếu học tập số 4
	Câu 1. Trên màn hình theo dõi, em thấy có một người đứng trước camera an ninh. Người đó có biết em đang theo dõi không? Tại sao?
……………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………….…….
Câu 2. Máy in của em in ra những kí hiệu không mong muốn và em biết lỗi này là do virus gây ra. Em cần phải diệt virus ở máy in hay máy tính? Tại sao?
……………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………….…….Câu 3. Em hãy đề xuất một số quy tắc để giúp các bạn sử dụng phòng máy tính an toàn.
……………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………….…….




KẾ HOẠCH BÀI DẠY

	Trường:...................
Tổ:............................
	Họ và tên giáo viên:
……………………



TÊN BÀI DẠY: Bài 2. Phần mềm máy tính
Môn: Tin học lớp: 7
Thời gian thực hiện: (2 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: Sau bài học này em sẽ: 
· Nhận thức được vai trò của phần mềm trong hoạt động của máy tính.
· Phân chia phần mềm thành hai loại: hệ điều hành và phần mềm ứng dụng.
2. Về năng lực: 
2.1. Năng lực chung
· Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi về khái niệm hệ điều hành, phần mềm ứng dụng,..
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để đưa ra khái niệm hệ điều hành, phần mềm ứng dụng.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh phân biệt được sự khác nhau giữa hệ điều hành và phần mềm ứng dụng.
2.2. Năng lực Tin học
· Giải thích được sơ lược chức năng điều khiển và quản lí của hệ điều hành, qua đó phân biệt được hệ điều hành với phần mềm ứng dụng.
· Nêu được tên một số phần mềm ứng dụng đã sử dụng. Giải thích được phần mở rộng của tên tệp cho biết tệp thuộc loại gì, nêu được ví dụ minh hoạ.
3. Về phẩm chất: 
· Học sinh có ý thức trách nhiệm đối với việc sử dụng thiết bị học.
· Nhận ra được trong một tổ chức, các thành viên có vai trò, vị trí khác nhau để thực hiện mục tiêu chung. Từ đó tự giác, củng cố ý thức tổ chức kỉ luật.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
· Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính giáo viên, phiếu học tập
· Học liệu: Sách giáo khoa Tin học 7
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1. Khởi động (10p)
a) Mục tiêu: Giúp học sinh định hướng được bài học:
· Nếu không có chương trình máy tính (phần mềm), thành phần thiết bị chỉ là khối vật chất không phản hồi.
· Xác định hai loại phần mềm để tìm hiểu trong hai mục của bài học: hệ điều hành và phần mềm ứng dụng.
· Học sinh phân biệt được hoạt động có tính chất điều hành và những hoạt động khác. Qua đó có thể liên hệ với đặc điểm của hệ điều hành.
b) Nội dung: Học sinh đọc đoạn văn bản trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi:
[image: ]
c) Sản phẩm: Đáp án: b, d, f.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp.
· Chia nhóm HS.
· Phát phiếu học tập.
· Thực hiện nhiệm vụ:
· HS phân công nhóm trưởng, người báo cáo.
· HS thảo luận và viết câu trả lời theo nhóm.
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới
3. Hệ điều hành
HĐ 1.1. Hệ điều hành. (20p)
a) Mục tiêu: Học sinh phân biệt được hệ điều hành với các phần mềm khác. Chỉ ra được các chức năng cơ bản của hệ điều hành.
b) Nội dung: Nêu vai trò, chức năng của hệ điều hành.
c) Sản phẩm: Kết quả điền phiếu của các nhóm.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động trước lớp.
· Thực hiện nhiệm vụ: HS đọc nội dung trong SGK và rút ra kết luận về vai trò, các chức năng chính của hệ điều hành
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Ghi nhớ:
	· Hệ điều hành là phần mềm hệ thống quản lí và điều khiển hoạt động chung của máy tính, quản lí dữ liệu, cung cấp cho con người moi trường tương tác với máy tính và chạy các phần mềm ứng dụng.
· Có những hệ điều hành dành cho máy tính như Windows, Mac OS, Linux,… và những hệ điều hành cho điện thoại thông minh và máy tính bảng như IOS, Android,…



HĐ 1.2. Câu hỏi củng cố (5p)
a) Mục tiêu: HS được củng cố kiến thức về hệ điều hành
b) Nội dung: 
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c) Sản phẩm: Đáp án:  1 – D		2 – B 
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi
· Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời cá nhân
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
4. Phần mềm ứng dụng
HĐ 2.1. Loại tệp và phần mở rộng (10p)
a) Mục tiêu: HS phân loại được một số tệp dữ liệu theo phần mở rộng của chúng.
b) Nội dung: Phiếu học tập số 1
c) Sản phẩm: Kết quả điền phiếu của các nhóm.
Đáp án: 1 – f; 2 – c; 3 – a; 4 – b; 5 – e; 6 – d. 
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp. Phát phiếu học tập.
· Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận và viết câu trả lời theo nhóm.
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
HĐ 2.2. Hoạt động đọc (15p)
a) Mục tiêu: Học sinh xác định được kiến thức về phần mềm được truyền tải trong đoạn văn.
b) Nội dung: Tìm những kiến thức về phần mềm được truyền tải trong đoạn văn.
c) Sản phẩm: Đáp án:
- Phần cứng và hệ điều hành là điều kiện cần để máy tính hoạt động nhưng tính hữu ích của nó trong nhiều lĩnh vực lại được thể hiện qua phần mềm ứng dụng.
- Có những phần mềm được chạy trực tuyến từ Internet nhưng cũng có những phần mềm phải cài đặt lên đĩa cứng mới hoạt động được.
- Mỗi phần mềm ứng dụng hỗ trợ tạo và xử lí một số loại dữ liệu nhất định, với định dạng tệp riêng.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động. 
· Thực hiện nhiệm vụ: HS đọc nội dung trong SGK và rút ra câu trả lời.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Ghi nhớ:
	· Phần mềm ứng dụng là các chương trình máy tính cho phép người sử dụng thực hiện những công việc cụ thể và thường xử lí những loại dữ liệu cụ thể.
· Loại tệp được nhận biết nhờ phần mở rộng, gồm những kí tự sau dấu chấm cuối cùng trong tên tệp. Loại tệp cũng cho biết phần mềm ứng dụng nào có thể được dùng với nó.



HĐ 2.3. Câu hỏi củng cố (5p)
a) Mục tiêu: HS được củng cố kiến thức phần mềm ứng dụng
b) Nội dung: 
[image: ]
c) Sản phẩm: Đáp án
Câu 1: B, D, E		
Câu 2: A, C, D
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi
· Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời cá nhân
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
HĐ 2.4. Hoạt động đọc (5p)
a) Mục tiêu: HS phân biệt được hai loại phần mềm: Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng.
b) Nội dung: Đoạn văn bản SGK – Trang 12
c) Tổ chức thực hiện: HS đọc đoạn văn bản và bảng 2.1 (SGK – Trang 12) từ đó phân biệt vai trò khác nhau của hệ điều hành và phần mềm ứng dụng với sự vận hành của máy tính 
Hoạt động 3: Luyện tập (5p)
a) Mục tiêu: Học sinh sử dụng các kiến thức đã học về hệ điều hành và phần mềm ứng dụng để trả lời câu hỏi
b) Nội dung: 
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c) Sản phẩm: Đáp án
Câu 1: Hệ điều hành có 3 chức năng cơ bản:
· Quản lí và điều khiển hoạt động chung của máy tính.
· Quản lí dữ liệu.
· Cung cấp cho con người môi trường tương tác với máy tính và chạy các phần mềm ứng dụng.	
Câu 2: C
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi
· Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời cá nhân
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Hoạt động 4: Vận dụng (5p)
a) Mục tiêu: Học sinh sử dụng các kiến thức đã học về hệ điều hành và phần mềm ứng dụng để trả lời câu hỏi
b) Nội dung: Khi tải Scratch để cài đặt lên máy tính, tại sao cần chọn phiên bản phù hợp với hệ điều hành trên máy tính của em?
c) Sản phẩm: Đáp án:
	Khi cài đặt phần mềm ứng dụng lên máy tính, cần phải chọn phiên bản phù hợp với hệ điều hành. Nếu lựa chọn không đúng, phần mềm cài đặt sẽ không chạy được vì nó phụ thuộc vào hệ điều hành.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi
· Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời cá nhân
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.

PHIẾU HỌC TẬP

Phiếu học tập số 1
	Em hãy ghép mỗi loại tệp ở cột bên trái với một phần mở rộng tệp phù hợp ở cột bên phải:
	Loại tệp
	Phần mở rộng

	1) Tài liệu word
	a) jpg, png, bmp

	2) Chương trình Scratch
	b) exe, com, bat, msi

	3) Hình ảnh
	c) sb, sb2, sb3 

	4) Ứng dụng
	d) ppt, pptx

	5) Trang web
	e) htm, html

	6) Bài trình bày Power point
	f) doc, docx
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TÊN BÀI DẠY: Bài 3. Quản lí dữ liệu trong máy tính
Môn: Tin học lớp: 7
Thời gian thực hiện: (2 tiết)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: 
· [bookmark: _Hlk103954092]Biết được tệp chương trình cũng là dữ liệu, có thể được lưu trữ trong máy tính.
· Nêu được ví dụ về biện pháp an toàn dữ liệu như sao lưu dữ liệu, phòng chống xâm nhập trái phép và phòng chống virus,…
2. Năng lực: 
2.1. Năng lực chung
· Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi về tệp, thư mục, quản lí dữ liệu
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để đưa ra cách tổ chức, quản lí dữ liệu trong máy tính.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh chỉ ra được các biện pháp bảo vệ dữ liệu trong máy tính.
2.2. Năng lực Tin học
· [bookmark: _Hlk103954158]Thao tác thành thạo với tệp và thư mục: tạo mới, sao chép, di chuyển, đổi tên, xoá tệp và thư mục (Nla).
3. Phẩm chất: 
· [bookmark: _Hlk103954338]Học sinh có ý thức trách nhiệm đối với việc sử dụng thiết bị học.
· Có ý thức trong việc bảo vệ an toàn dữ liệu trong máy tính cũng như an toàn thông tin cá nhân.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
· Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính giáo viên, phiếu học tập
· Học liệu: Sách giáo khoa Tin học 7
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1. Khởi động (10p)
a) Mục tiêu: 
· Củng cố khái niệm cây thư mục.
· Rèn luyện kĩ năng phân loại dữ liệu, đặt tên thư mục.
b) Nội dung:
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c) Sản phẩm: Cây thư mục của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp. Chia nhóm HS.
· Thực hiện nhiệm vụ:
· HS phân công nhóm trưởng, người báo cáo.
· HS thảo luận và vẽ cây thư mục ra giấy (Khuyến khích sử dụng sơ đồ tư duy)
· Báo cáo, thảo luận 
· HS trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
· Kết luận, nhận định
· GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới
5. Tên tệp và thư mục trong máy tính
HĐ 1.1. Tên tệp và thư mục trong máy tính. (10p)
a) Mục tiêu: Học sinh nhận thấy được sự cần thiết phải phân loại dữ liệu, một số lưu ý khi đặt tên thư mục.
b) Nội dung: Đọc đoạn văn bản trong SGK – 13 
c) Sản phẩm: Nội dung đoạn văn gồm 3 ý chính:
· Sự cần thiết phải phân loại dữ liệu và tổ chức chúng theo cấu trúc để dễ tìm kiếm.
· Một số lưu ý khi đặt tên tệp và thư mục giúp gợi nhớ và phục vụ mục tiêu tìm kiếm.
· Tệp chương trình máy tính cũng được lưu trữ trong bộ nhớ giống như tệp dữ liệu.
c) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích, yêu cầu của hoạt động.
· Thực hiện nhiệm vụ: HS đọc đoạn văn bản (SGK – Trang 13) từ đó nêu được nội dung cơ bản đoạn văn bản truyền tải. 
· Báo cáo: Trả lời cá nhân
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Ghi nhớ:
	· Tên tệp và thư mục cần được đặt sao cho dễ nhớ, cho ta biết trong đó chứa những gì. Điều đó sẽ giúp cho công việc thuận lợi hơn.
· Chương trình máy tính được lưu trữ trên thiết bị nhớ giống như một tệp dữ liệu. Tệp chương trình máy tính trong hệ điều hành Windows thường có phần mở rộng .exe, .com, .bat, .msi.


HĐ 1.2. Câu hỏi củng cố (5p)
a) Mục tiêu: HS được củng cố kiến thức tệp và thư mục trong máy tính
b) Nội dung: 
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c) Sản phẩm: Đáp án:  1 – B		2 – B 
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi
· Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời cá nhân
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
6. Các biện pháp bảo vệ dữ liệu
HĐ 2.1. Bảo vệ dữ liệu (10p)
a) Mục tiêu: 
· Học sinh nhận thấy sự cần thiết phải bảo vệ dữ liệu.
· Đề xuất giải pháp bảo vệ dữ liệu.
b) Nội dung: Phiếu học tập số 1
c) Sản phẩm: Câu trả lời trên phiếu của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp. Phát phiếu học tập.
· Thực hiện nhiệm vụ: 
· HS thảo luận và viết câu trả lời theo nhóm.
· Mỗi nhóm nêu ít nhất một phương án bảo vệ dữ liệu.
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả, giải thích cho phương án đã đề xuất. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
HĐ 2.2. Hoạt động đọc (10p)
a) Mục tiêu: Học sinh biết được các biện pháp để bảo vệ dữ liệu trong máy tính.
b) Nội dung: Tìm những kiến thức được truyền tải trong đoạn văn.
c) Sản phẩm: Đáp án:
· Việc bảo vệ dữ liệu là cần thiết. Bảo vệ tránh sự thất lạc, tránh xâm nhập và tránh bị nhiễm virus máy tính.
· Nên kết hợp các giải pháp bảo vệ dữ liệu: Sao lưu, đặt mật khẩu và chống virus.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động. 
· Thực hiện nhiệm vụ: HS đọc nội dung trong SGK và rút ra câu trả lời.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Ghi nhớ:
	· Dữ liệu cần được sao lưu thường xuyên lên thiết bị lưu trữ ngoài máy tính chứa dữ liệu gốc để tránh bị mất hoặc bị hỏng dữ liệu.
· Việc đặt mật khẩu cho tài khoản người sử dụng trên máy tính và trên Internet sẽ giúp bảo vệ dữ liệu khỏi sự truy cập trái phép.
· Cần bảo vệ dữ liệu bằng cách không sử dụng phần mềm không rõ nguồn gốc và luôn bật chế độ bảo vệ máy tính của phần mềm diệt virus.


HĐ 2.3. Câu hỏi củng cố (5p)
a) Mục tiêu: HS được củng cố kiến thức phần mềm ứng dụng
b) Nội dung: 
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c) Sản phẩm: Đáp án
Câu 1: D		
Câu 2: B, C
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi
· Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời cá nhân
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.

7. Thực hành: Quản lí dữ liệu trong máy tính (30p)
a) Mục tiêu: Rèn luyện các thao tác cơ bản với thư mục.
b) Nội dung: 
[image: ]
c) Sản phẩm: Bài thực hành của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình thực hành.
· Thực hiện nhiệm vụ: 
· HS thực hành cá nhân.
· HS cùng bàn đánh giá chéo lẫn nhau.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Hoạt động 3: Luyện tập (5p)
a) Mục tiêu: Học sinh sử dụng các kiến thức đã học về quản lí dữ liệu trong máy tính để trả lời câu hỏi.
b) Nội dung: 
[image: ]
c) Sản phẩm: Đáp án
Câu 1: D		Câu 2: A
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi
· Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời cá nhân
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Hoạt động 4: Vận dụng (10p)
a) Mục tiêu: Học sinh sử dụng các kiến thức đã học về quản lí dữ liệu trong máy tính để trả lời câu hỏi.
b) Nội dung: Phiếu học tập số 2
c) Sản phẩm: Kết quả điền phiếu của các nhóm..
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp. Chia nhóm HS.
· Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận và trả lời vào phiếu bài tập.
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
· Kết luận: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Trong một chuyến du lịch cùng gia đình, em đã ghi chép lại thông tin và chụp nhiều ảnh kỉ niệm. Các hình ảnh và thông tin đó cần được lưu trữ. 
Hãy vẽ sơ đồ cây thư mục để chứa các tệp dữ liệu và đặt tên cho các thư mục đó sao cho dễ tìm kiếm và truy cập.



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
1. Em hãy lựa chọn một thiết bị lưu trữ để sao lưu thư mục: “DuLich”. Giải thích tại sao em lựa chọn cách sao lưu đó.
	
	
	
	
	
2. Sau khi học xong bài này và có thêm các kiến thức về sao lưu, bảo vệ dữ liệu, em có thay đổi cách bảo vệ dữ liệu mà em đã chọn trong hoạt động 2 không? Tại sao?
	
	
	
	
	
KẾ HOẠCH BÀI DẠY

	Trường:...................
Tổ:............................
	Họ và tên giáo viên:
……………………



CHỦ ĐỀ 2. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM, VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN
TÊN BÀI DẠY: Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên Internet
Môn: Tin học lớp: 7
Thời gian thực hiện: (2 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 
· Nêu được một số chức năng cơ bản của mạng xã hội. Nhận biết được một số website là mạng xã hội.
· Sử dụng được một số chức năng cơ bản của một mạng xã hội để giao lưu và chia sẻ thông tin.
· Nêu được tên một kênh trao đổi thông tin thông dụng trên Internet và loại thông tin trao đổi trên kênh đó.
· Nêu được ví dụ cụ thể về hậu quả của việc sử dụng thông tin vào mục đích sai trái.
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung
· Năng lực tự chủ, tự học: tự học, tự tìm hiểu một số chức năng của phần mềm ứng dụng. Tự chủ trong việc sử dụng mạng xã hội.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: hình thành năng lực giao tiếp xã hội ngay cả trên không gian mạng một cách an toàn và có trách nhiệm.
2.2. Năng lực Tin học
· Ứng xử phù hợp trong môi trường số (NLb)
· Giao tiếp, hợp tác trong môi trường kĩ thuật số (NLe).
· Ứng dụng mạng xã hội trong học và tự học (NLd)
3. Phẩm chất: 
· Rèn luyện tinh thần trách nhiệm đối với bản thân và xã hội trong việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số, cụ thể là mạng xã hội.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính giáo viên, phiếu học tập
- Học liệu: Sách giáo khoa Tin học 7
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Khởi động (5p)
a) Mục tiêu: Giúp học sinh xác định được vấn đề cần giải quyết: mạng xã hội.
b) Nội dung: Học sinh đọc đoạn văn bản trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi: em biết những được điều gì sau khi đọc xong đoạn văn bản đó.
c) Sản phẩm: Học sinh trả lời về thông tin trong đoạn văn bản.
d) Tổ chức thực hiện: Chiếu đoạn văn bản, hoặc yêu cầu học sinh đọc trong Sách giáo khoa. 
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (60p)
1. Mạng xã hội – Kênh trao đổi thông tin phổ biến trên Internet (35p)
HĐ 2.1. Cách thức trao đổi thông tin trên Internet (15p)
a) Mục tiêu: Nhận dạng một số kênh trao đổi thông tin trên Internet
b) Nội dung: Phiếu học tập số 1 
c) Sản phẩm: Kết quả điền phiếu của các nhóm
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp.
· Chia nhóm HS.
· Phát phiếu học tập.
· Thực hiện nhiệm vụ:
· HS phân công nhóm trưởng, người báo cáo
· HS thảo luận và viết câu trả lời theo nhóm
· Báo cáo, thảo luận 
· HS trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
· Kết luận, nhận định
· GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức
· Yêu cầu học sinh ghi vào vở
Ghi nhớ:
· Thư điện tử, diễn đàn, mạng xã hội,… là những kênh trao đổi thông tin thông dụng trên Internet.
· Tham gia mạng xã hội là tham gia một cộng đồng trực tuyến, nơi mọi người tương tác với nhau theo nhiều cách.
· Mạng xã hội thường được tổ chức dưới dạn các website. Mỗi mạng xã hội thường có mục đích nhất định như: thảo luận, chia sẻ ảnh, video,…
HĐ 1.2. Điểm tích cực và tiêu cực của mạng xã hội. (15p)
a) Mục tiêu: HS nêu được các điểm tích cực và tiêu cực khi sử dụng mạng xã hội.
b) Nội dung: Phiếu học tập số 2.
c) Sản phẩm: Kết quả điền phiếu của các nhóm.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp.
· Chia nhóm HS.
· Phát phiếu học tập.
· Thực hiện nhiệm vụ:
· HS phân công nhóm trưởng, người báo cáo.
· HS thảo luận và viết câu trả lời theo nhóm.
· Báo cáo, thảo luận 
· HS trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
· Kết luận, nhận định
· GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
· Yêu cầu học sinh ghi vào vở.
Ghi nhớ:
· Mạng xã hội giúp người sử dụng kết nối, giao lưu, chia sẻ và thảo luận các vấn đề mà họ quan tâm.
· Cần tuân thủ đúng các quy định khi sử dụng mạng xã hội và các kênh trao đổi thông tin trên Internet.
HĐ 1.3. Câu hỏi củng cố. (5p)
a) Mục tiêu: HS được củng cố kiến thức về mạng xã hội
b) Nội dung: 
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c) Sản phẩm: 1 – C		2 – A 
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi
· Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời cá nhân
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
2. Thực hành: Sử dụng mạng xã hội (30p)
a) Mục tiêu: HS tạo được 1 tài khoản mạng xã hội, trao đổi thông tin trên mạng xã hội.
b) Nội dung: Tạo một mạng xã hội (Facebook).
c) Sản phẩm: Tài khoản trên mạng xã hội.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp.
GV hướng dẫn HS tạo tài khoản, trao đổi thông tin trên mạng xã hội (có thể là Facebook)
· Thực hiện nhiệm vụ:
· HS tạo tài khoản, trao đổi thông tin theo sự hướng dẫ của giáo viên.
· HS đã có tài khoản thì tổ chức để hướng dẫn cho HS khác.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá về phần thực hành
Hoạt động 3: Luyện tập (5p)
a) Mục tiêu: Giúp học sinh ôn tập lại kiến thức đã học trong bài.
b) Nội dung: 
[image: ]
c) Sản phẩm: Các câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi
· Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời cá nhân
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Hoạt động 4: Vận dụng (10p)
a) Mục tiêu: Học sinh nêu được một mạng xã hội phù hợp với bản thân. HS nêu được ví dụ của việc sử dụng thông tin vào mục đích sai trái
b) Nội dung: Phiếu học tập số 3
c) Sản phẩm: Kết quả điền phiếu của các nhóm.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp. Phát phiếu học tập.
· Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận và viết câu trả lời theo nhóm.
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.


PHIẾU HỌC TẬP
Phiếu học tập số 1
	Câu 1: Ở lớp 6 em đã biết cách sử dụng Internet để nhận và gửi thông tin. Đó là cách nào?
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Câu 2: Em có biết cách trao đổi thông tin nao trênn Internet đang được sử dụng nhiều nhất không? Tại sao? ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..



Phiếu học tập số 2
	Tích cực
	Tiêu cực

	………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
	………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..



Phiếu học tập số 3:
	Câu 1: Em hãy tìm hiểu kĩ một mạng xã hội mà em quan tâm và giới thiệu với các bạn hay người thân về mạng xã hội đó. (Chức năng chính, đối tượng phù hợp để tham gia, cách thức tham gia, những lưu ý cần thiết khi tham gia,…)
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Câu 2: Em hãy tìm hiểu thêm những ví dụ cụ thể về hậu quả của việc sử dụng thông tin vào mục đích sai trái.	 ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..



KẾ HOẠCH BÀI DẠY

	Trường:...................
Tổ:............................
	Họ và tên giáo viên:
……………………



TÊN BÀI DẠY: ỨNG XỬ TRÊN MẠNG
Môn: Tin học lớp: 7
Thời gian thực hiện: (2 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 
· Thực hiện được giao tiếp qua mạng theo đúng quy tắc và bằng ngôn ngữ lịch sự, thể hiện ứng xử có văn hoá.
· Biết được tác hại của bệnh nghiện Internet, từ đó có ý thức phòng tránh.
· Biết nhờ người lớn giúp đỡ, tư vấn khi cần thiết trong quá trình ứng xử trên mạng.
2. Về năng lực: 
2.1. Năng lực chung
· Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi văn hoá ứng xử qua mạng.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để đưa ra những tác hại và cách phòng tránh bệnh nghiện Internet.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh có thể đưa ra những cách giải quyết hợp lí khi gặp thông tin có nội dung xấu trên mạng.
2.2. Năng lực Tin học
· Biết được tác hại của bệnh nghiện Internet, từ đó có ý thức phòng tránh.
· Nêu được ví dụ truy cập không hợp lí vào các nguồn thông tin; biết cách ứng xử hợp lí khi gặp những thông tin trên mạng có nội dung xấu, không phù hợp lứa tuổi.
3. Về phẩm chất: 
· Có ý thức cảnh giác khi sử dụng mạng máy tính, tránh sử dụng thông tin vào mục đích sai trái.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính giáo viên, phiếu học tập
- Học liệu: Sách giáo khoa Tin học 7
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Khởi động (5p)
a) Mục tiêu: Nêu ra những vấn đề cần lưu ý khi giao tiếp xã hội nói chung và giao tiếp trên mạng nói chung.
b) Nội dung: Học sinh đọc đoạn văn bản trong SGK. 
c) Sản phẩm: Học sinh trả lời về thông tin trong đoạn văn bản.
d) Tổ chức thực hiện: Chiếu đoạn văn bản, hoặc yêu cầu học sinh đọc trong Sách giáo khoa. 
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (80p)
3. Giao tiếp, ứng xử có văn hoá qua mạng (25p)
HĐ 1.1. Ngôn ngữ giao tiếp qua mạng (10p)
a) Mục tiêu: Học sinh nhận ra những hình thức giao tiếp qua mạng và đặc điểm của nó.
b) Nội dung: Phiếu học tập số 1. 
c) Sản phẩm: Kết quả điền phiếu của các nhóm.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp.
· Chia nhóm HS.
· Phát phiếu học tập.
· Thực hiện nhiệm vụ:
· HS phân công nhóm trưởng, người báo cáo
· HS thảo luận và viết câu trả lời theo nhóm
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức
HĐ 1.2. Nên hay không nên. (10p)
a) Mục tiêu: Học sinh hình thành ý thức đánh giá những hoạt động trên không gian mạng dựa trên tiêu chuẩn về văn hoá ứng xử.
b) Nội dung: 
[image: ]
c) Sản phẩm: Nên: a, c, d, f , i.
		 Không nên: b, e, g, h, j
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp.
· Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh hoạt động cá nhân.
· Thảo luận: Học sinh chia sẻ câu trả lời của mình và lí do nhận định hoạt động đó là nên hay không nên với cả lớp. 
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Ghi nhớ:
	Luôn sử dụng ngôn ngữ lịch sử và ứng xử có văn hoá khi tham gia giao tiếp qua mạng.


HĐ 1.3. Câu hỏi củng cố (5p)
a) Mục tiêu: Học sinh biết cách ứng xử hợp lí khi tham gia giao tiếp qua mạng. 
b) Nội dung: 
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c) Sản phẩm: Đáp án:  1 – C		
      2 – Đáp án tuỳ thuộc từng học sinh. 
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi
· Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời cá nhân
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
4. Làm gì khi gặp thông tin có nội dung xấu trên mạng? (20p)
 HĐ 2.1. Xử lí tình huống khi đang truy cập mạng. (10p)
a) Mục tiêu: Học sinh đưa ra được cách giải quyết với những tình huống gặp thông tin xấu khi đang truy cập mạng.
b) Nội dung: Khi em đang truy cập mạng, máy tính thỉnh thoảng lại hiện lên những trang web có nội dung bạo lực, nội dung không phù hợp với lứa tuổi của em, em sẽ làm gì?
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV nêu mục đích yêu cầu của hoạt động.
· Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh hoạt động cá nhân sau đó chia sẻ ý kiến của mình với các bạn trong lớp.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
HĐ 2.2. Hoạt động đọc (5p)
a) Mục tiêu: Học sinh biết được cách xử lí đúng đắn khi gặp thông tin không phù hợp trên mạng.
b) Nội dung: SGK – trang 24.
c) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động. 
· Thực hiện nhiệm vụ: HS đọc nội dung trong SGK, kết hợp với nội dung HĐ 2.1 để đưa ra định hướng đúng đắn khi gặp thông tin không tin không phù hợp trên mạng.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Ghi nhớ:
	· Chỉ truy cập vào các trang web có thông tin phù hợp với lứa tuổi.
· Nhờ người lớn cài phần mềm chặn truy cập các trang web xấu.
· Hỏi ý kiến người lớn trong trường hợp cần thiết khi truy cập mạng.
· Đóng ngay các trang thông tin có nội dung xấu, không phù hợp lứa tuổi nếu vô tình truy cập vào.


HĐ 2.3. Câu hỏi củng cố (5p)
a) Mục tiêu: Học sinh biết cách ứng xử hợp lí khi gặp các thông tin có nội dung xấu trên mạng. 
b) Nội dung: 
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c) Sản phẩm: Đáp án:  1 – B, C		
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi.
· Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời cá nhân.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
5. Tác hại và cách phòng tránh bệnh nghiện Internet (35p)
 HĐ 3.1. Nghiện Internet – Biểu hiện và tác hại. (10p)
a) Mục tiêu: Học sinh tự đánh giá mức độ sử dụng Internet của mình từ đó hình thành ý thức tự kiểm soát việc sử dụng Internet sao cho hiệu quả.
b) Nội dung: 
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c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV nêu mục đích yêu cầu của hoạt động.
· Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh hoạt động cá nhân sau đó chia sẻ ý kiến của mình với các bạn trong lớp.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
 HĐ 3.2. Hoạt động đọc (5p)
a) Mục tiêu: Học sinh biết nhận thấy được việc lạm dụng các thiết bị điện tử có thể gây ra những tác hại đối với hệ thần kinh, ảnh hưởng lâu dài tới đời sống tinh thần của mỗi người.
b) Nội dung: Học sinh đọc SGK – trang 25, 26, sau đó chỉ ra những tác hại của việc lạm dụng thiết bị điện tử đối với con người (khuyến khích học sinh nêu thêm ví dụ cụ thể ngoài ví dụ trong SGK).
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV nêu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động. 
· Thực hiện nhiệm vụ: HS đọc nội dung trong SGK và chia sẻ ý kiến của mình với cả lớp.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Ghi nhớ:
	Nghiện Internet gây ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ thể chất, tinh thần, kết quả học tập và khả năng giao tiếp với mọi người xung quanh.


HĐ 3.3. Câu hỏi củng cố (5p)
a) Mục tiêu: Học sinh chỉ ra được các biểu hiện mình đã gặp phải khi sử dụng mạng máy tính từ đó đưa ra biện pháp phòng tránh bệnh nghiện Internet.
b) Nội dung: 
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c) Sản phẩm: Câu trả lời phụ thuộc vào từng học sinh.	
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi.
· Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh hoạt động cá nhân sau đó chia sẻ ý kiến của mình với các bạn trong lớp.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
HĐ 3.4. Cây hồi sinh (10p)
a) Mục tiêu: Học sinh đưa ra hành đông cụ thể để phòng tránh bệnh Internet.
b) Nội dung: Phiếu học tập số 2. 
c) Sản phẩm: Kết quả điền phiếu của các nhóm.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp. Phát phiếu học tập.
· Thực hiện nhiệm vụ:HS thảo luận và viết câu trả lời theo nhóm.
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
HĐ 3.5. Hoạt động đọc (5p)
a) Mục tiêu: Học sinh đưa ra được những định hướng hoạt động cụ thể để phòng chống bệnh nghiện Internet.
b) Nội dung: Học sinh đọc SGK – trang 27, sau đó chỉ ra những hành động để phòng chống bệnh nghiện Internet. 
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV nêu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động. 
· Thực hiện nhiệm vụ: HS đọc nội dung trong SGK và chia sẻ ý kiến của mình với cả lớp.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Ghi nhớ:
	Dành thời gian với người thân và bạn bè, hạn chế để thiết bị kết nối Internet trong phòng riêng, giới hạn thời gian sử dụng, theo đuổi những sở thích không liên quan quá nhiều đến thiết bị điện tử là những cách thức tốt để phòng tránh nguy cơ nghiện Internet.


Hoạt động 3: Luyện tập (3p)
a) Mục tiêu: Giúp học sinh ôn tập lại kiến thức đã học trong bài.
b) Nội dung: 
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c) Sản phẩm: 
1. B, C, E
2. Tuỳ theo ý kiến của từng học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi
· Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời cá nhân
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Hoạt động 4: Vận dụng (2p)
a) Mục tiêu: Học sinh nêu được các cách ứng xử trên mạng phù hợp, có cách giải quyết hợp lí khi gặp tình huống gặp những thông tin xấu trên mạng.
b) Nội dung: Em hãy cùng một nhóm bạn của mình tạo ra một sản phẩm (áp phích, đoạn kịch ngắn, sơ đồ tư duy, bài trình chiếu,…) về chủ đề: “Ứng xử trên mạng” để trình bày với các bạn trong lớp.
c) Sản phẩm: Sản phẩm hoạt động của các nhóm.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động. Chia nhóm, giao nhiệm vụ về nhà.
· Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận và thống nhất nội dung, hình thức sản phẩm của nhóm mình.
PHIẾU HỌC TẬP
Phiếu học tập số 1
	Câu 1: Em biết những phương thức giao tiếp qua mạng nào? Em đã từng sử dụng những phương thức nào?
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Câu 2: Theo em những đặc điểm khác nhau giữa giao tiếp gặp gỡ trực tiếp và giao tiếp qua mạng là gì? ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Câu 3: Tại sao có những bạn khi giao tiếp qua mạng lại thiếu văn minh hơn khi giao tiếp trực tiếp? ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..



PHIẾU HỌC TẬP
Phiếu học tập số 2
	Người bị bệnh Internet có thể được ví dụng như một cái cây có nguy cơ úa tàn. Em hãy cùng các bạn trong nhóm của mình vẽ một cây tương tự nhưng hình bên  lên một tờ giấy to để tạo một tấm áp phích bằng cách vẽ thêm lá, hoa cho cây và ghi trên đó những điều nên là để phòng tránh bệnh nghiện Internet, giúp cây xanh tươi trở lại.










Trường:	Giáo viên:	
Tổ:		

BÀI 6. LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM BẢNG TÍNH
Tin học Lớp 7
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 
· Nhận biết được một số khái niệm và chức năng cơ bản của phần mềm máy tính
· Thực hiện được việc nhập và điều chỉnh dữ liệu trên bảng tính (mức đơn giản)
· Thực hiện được một số thao tác đơn giản: thay đổi phông chữ, màu nền, căn chỉnh dữ liệu trong ô tính, thay đổi độ rộng cột.
2. Về năng lực:
2.1. Năng lực chung
· Năng lực tự chủ, tự học: chủ động và tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập; vận dụng được những kiến thức, kĩ năng đã học để hoàn thành nhiệm vụ.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: hiểu được mục đích giao tiếpvà giao tiếp hiệu quả trong hoạt động nhóm.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tổng hợp, sắp xếp được các sản phẩm đã có  thành một sản phẩm số hoàn chỉnh.
2.2. Năng lực Tin học
· Sử dụng đúng các thiết bị, phần mềm thông dụng, mạng máy tính để hoàn thành nhiệm vụ học tập của Chủ đề. (NLa)
· Có ý thức tự bảo vệ sức khỏe trong khai thác và sử dụng ứng dụng ICT. (NLb)
· Hiểu được tầm quan trọng của thông tin: biết lựa chọn thông tin nào là phù hợp và “giá trị” để đưa vào bài trình chiếu. (NLc)
· Sử dụng môi trường mạng máy tính để tìm kiếm, thu thập, lưu trữ thông tin phù hợp  bổ sung cho nội dung của bài trình chiếu. (NLd)
· Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của công nghệ thông tin. (NLe)
2.3. Các năng lực khác
· Năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ: thể hiện thông qua nội dung và hình thức của sản phẩm bài trình chiếu.
3. Về phẩm chất: 
· Nhân ái: tôn trọng sự khác biệt giữa các cá nhân, sự khác biệt về văn hóa.
· Chăm chỉ: cố gắng vươn lên hoàn thành nhiệm vụ học tập, có ý thức vận dụng kiến thức đã học để giải quyết nhiệm vụ học tập.
· Trách nhiệm: có thói quen giữ gìn sức khỏe, tuân thủ các nguyên tắc an toàn về điện khi sử dụng các thiết bị CNTT. Bảo vệ thông tin của bạn bè, thầy cô khi giao tiếp trong môi trường số.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
· GV: 
· Máy tính kết nối máy chiếu để giảng dạy nội dung lí thuyết và một phần nội dung thực hành trên lớp
· GV có thể dùng một trong các phần mềm bảng tính Microsoft Excel, Libre Office Calc, Google Sheets để minh họa.
· Chuẩn bị bộ dữ liệu THXanh (Bộ dữ liệu này bao gồm các tệp dữ liệu hoàn chỉnh của dự án Trường học xanh
· Máy tính trong phòng thực hành cần cài một trong các phần mềm bảng tính. GV tạo sẵn các biểu tượng phần mềm đưa ra màn hình nền để HS có thể nhanh chóng khởi động phần mềm.
· HS: Đồ dùng học tập, dữ liệu cần thiết để điền thông tin vào bài dự án.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Khởi động (5’)
a) Mục tiêu: Giới thiệu cho HS dự án Trường học xanh và dẫn dắt vào phần mềm bảng tính điện tử.
b) Nội dung: Giới thiệu cho HS về dự án và yêu cầu học sinh trả lời gợi ý về dự án để hoàn thiện thông tin của dự án.
c) Sản phẩm: Các thông tin về dự án.
d) Tổ chức thực hiện:
* Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu cho HS dự án Trường học xanh, những công việc chuẩn bị sẽ làm và phần mềm ứng dụng sẽ được học để nhập thông tin và trình bày dự án.
- Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh trả lời các câu hỏi sau:
· Những vị trí nào trong trường có thể trồng thêm cây?
· Loại cây nào phù hợp cho mỗi vị trí?
· Những công việc gì cần được thực hiện?
· Để thực hiện dự án, cần thu thập và tính toán rất nhiều dữ liệu. Nên sử dụng phần mềm nào trên máy tính để thực hiện những công việc đó?
- Báo cáo, thảo luận: HS thảo luận và điền thông tin vào bảng dữ liệu
	Ai thực hiện
	Vị trí trồng cây
	Các loại cây sẽ trồng
	Kinh phí thực hiện
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	· Trước mỗi lớp học
· Sân trường, cổng trường
· Vị trí công trình măng non theo từng lớp
· Vườn hoa của nhà trường
	· Cây hoa
· Cây bóng mát
· Cây ăn quả
	Vận động từ GV, cha mẹ HS cùng đóng góp.

	Công cụ sử dụng là phần mềm bảng tính điện tử.


- Kết luận, nhận định: GV gọi một số nhóm lên trình bày và tổng hợp các ý kiến của các nhóm, dẫn dắt đến bài học “Làm quen với phần mềm bảng tính”
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (55’)
Hoạt động 2.1: Giao diện phần mềm máy tính (12’)
a) Mục tiêu: HS làm quen với giao diện phần mềm bảng tính, nhận diện được các khu vực chính của màn hình làm việc và chức năng của chúng. 
b) Nội dung: GV yêu cầu HS tìm những điểm chung và các vị trí giống nhau của các phần mềm trang tính. Nêu được các chức năng của một số vị trí quan trọng trong giao diện phần mềm bảng tính và trả lời các câu hỏi trong phiếu bài tập 1. 
c) Sản phẩm: Kết quả trả lời trong phiếu học tập số 1.
d) Tổ chức thực hiện:
* Chuyển giao nhiệm vụ : GV giao nhiệm vụ HS hoạt động nhóm thảo luận thống nhất kết quả trên phiếu học tập số 1.
- Thực hiện nhiệm vụ: Các nhóm thực hiện.
- Báo cáo, thảo luận: GV gọi HS trong nhóm trả lời, HS nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, chốt lại kiến thức
Ghi nhớ: 
[image: ]
Nội dung chốt: kết quả phiếu bài tập số 1
- Củng cố kiến thức:

[image: ]
Đáp án: 1.A			2.B
Hoạt động 2.2: Ô và vùng trên trang tính (13’)
a) Mục tiêu: 
· HS nhận biết các khái niệm: Vùng dữ liệu, Đánh dấu vùng dữ liệu, địa chỉ vùng dữ liệu.
· Thực hiện được thao tác chọn một ô, hàng, cột, vùng trên trang tính.
b) Nội dung:
·  GV yêu cầu HS quan sát kĩ hơn các ô và vùng trên trang tính. Xác định cách di chuyển con trỏ trên trang tính qua ô hiện thời. Xác định cách phần mềm đánh địa chỉ các ô và vùng dữ liệu Hình 6.2, ô ghi tên học sinh “Bùi Lê Đình Anh” được xác định như thế nào?
· Thao tác thực hiện chọn (đánh dấu) một ô, hàng, cột, vùng trên trên trang tính.
c) Sản phẩm:  Hs xác định địa chỉ của ô, vùng. Thực hiện thao tác chọn (đánh dấu ô, hàng, cột, vùng)
d) Tổ chức thực hiện:
* Chuyển giao nhiệm vụ 1: GV yêu cầu HS quan sát kĩ hơn các ô và vùng trên trang tính. Xác định cách di chuyển con trỏ trên trang tính qua ô hiện thời. Xác định cách phần mềm đánh địa chỉ các ô và vùng dữ liệu Hình 6.2, ô ghi tên học sinh “Bùi Lê Đình Anh” được xác định như thế nào?
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Chia nhóm thảo luận, mỗi nhóm khoảng 3-4hs. GV cho từng nhóm trao đổi và sau đó trả lời câu hỏi.
(?) Cách xác định địa chỉ của ô?
- Thực hiện nhiệm vụ: Hs thảo luận theo nhóm và trả lời câu hỏi mà GV đưa ra.
- Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện nhóm lên trình bày, các nhóm khác nhận xét và bổ sung ý kiến
- Kết luận, nhận định: Ô ghi tên “Bùi Lê Đình Anh” là B6, được xác định bởi cột B và hàng 6. 
<Địa chỉ ô> = <Tên cột> <Tên hàng>
* Chuyển giao nhiệm vụ 2: GV yêu cầu học sinh đọc tài liệu SGK và xác định địa chỉ của vùng dữ liệu đang được chọn.
Nêu đặc điểm của vùng đang được chọn? Cách xác định địa chỉ vùng đang được chọn
- Thực hiện nhiệm vụ: Hs đọc SGK và trả lời câu hỏi của GV.
- Báo cáo, thảo luận: GV gọi HS trả lời câu hỏi và nhận xét.
- Kết luận, nhận định: 
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* Chuyển giao nhiệm vụ 3: Hs thảo luận theo nhóm (2hs/nhóm) trả lời câu hỏi sau:
Hãy thực hiện thao tác trên máy tính chọn (đánh dấu) ô C7; hàng 6; cột D; vùng D7:F9.
Qua đó, nêu thao tác chọn (đánh dấu) ô, hàng, cột, vùng trên bảng tính.
- Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận và trả lời câu hỏi của GV
- Báo cáo, thảo luận: Các nhóm báo cáo kết quả, các nhóm còn lại nhận xét, đánh giá
- Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của nhóm HS và tổng kết.
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Hoạt động 2.3: Nhập, chỉnh sửa, định dạng dữ liệu trong trang tính (20’)
a) Mục tiêu: Hs cần nắm được
· Cách nhập và chỉnh sửa dữ liệu vào ô tính
· Hiểu được cách phần mềm tự động nhận biết và định dạng dữ liệu
· Phần mềm sẽ tự động nhận biết kiểu dữ liệu là số, văn bản hoặc ngày tháng
· Hs thực hiện được thao tác nhập dữ liệu, chỉnh sửa, định dạng dữ liệu trong trang tính
b) Nội dung:
·  Hs tìm hiểu SGK và thực hiện các bước nhập dữ liệu Hình 6.5 và trả lời các câu hỏi: các cách nhập dữ liệu, dữ liệu được nhập vào các ô sẽ được tự động căn chỉnh như thế nào?
· Thao tác thực hiện chọn (đánh dấu) một ô, hàng, cột, vùng trên trên trang tính.
c) Sản phẩm:  Hình 6.5.1, nội dung phiếu bài tập số 2
d) Tổ chức thực hiện:
* Chuyển giao nhiệm vụ 1: GV yêu cầu HS tìm hiểu SGK, nhập dữ liệu hình 6.5 vào trang tính và trả lời câu 1,2 trong phiếu học tập số 2
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Chia nhóm thảo luận, mỗi nhóm 2hs. GV cho HS thảo luận và hoàn thiện phiếu bài tập số 2
- Thực hiện nhiệm vụ: Hs thảo luận theo nhóm và trả lời câu hỏi mà GV đưa ra.
- Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện nhóm lên trình bày, các nhóm khác nhận xét và bổ sung ý kiến
- Kết luận, nhận định: Có 2 cách nhập: 
Cách 1: Nhập trực tiếp tại ô tính
Cách 2: Nhập tại vùng nhập dữ liệu
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* Chuyển giao nhiệm vụ 2: Hãy quan sát bảng dữ liệu sau và cho biết đặc điểm khác biệt giữa trang tính hình 6.5 và Hình 6.5.1
Để thực hiện định dạng theo mẫu hình Hình 6.5.1 thì ta sử dụng những nút lệnh nào? Em hãy tìm hiểu và hoàn thiện phiếu bài tập số 2 (câu 3,4)
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Hình 6.5.1
- Thực hiện nhiệm vụ: Hs thực hiện yêu cầu của GV và hoàn thiện phiếu bài tập số 2
- Báo cáo, thảo luận: GV gọi HS trả lời câu hỏi và nhận xét.
- Kết luận, nhận định: 
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Hoạt động 2.4: Thực hành: Nhập thông tin khảo sát dự án trường học xanh (25’)
a) Mục tiêu: Hs rèn luyện kĩ năng sau:
· Thao tác tạo, nhập dữ liệu cho bảng tính.
· Thực hiện thao tác định dạng dữ liệu.
· Thực hiện thao tác lưu bảng tính.
b) Nội dung:
·  Hs tạo, nhập dữ liệu cho bảng tính hình 6.7
· Thực hiện chỉnh sửa và định dạng dữ liệu theo mẫu hình 6.8
· Lưu lại bảng tính với tên THXanh.xlsx
c) Sản phẩm:  Bảng tính THXanh.xlsx
d) Tổ chức thực hiện:
* Chuyển giao nhiệm vụ: Hs thực hiện theo hướng dẫn SGK
- Thực hiện nhiệm vụ: Hs thực hiện thao tác trên máy tính theo hướng dẫn.
- Báo cáo, thảo luận: GV lưu ý những lỗi mắc phải trong quá trình thực hành của hs
- Kết luận, nhận định: Bảng THXanh.xlsx
3. Hoạt động 3: Luyện tập – Thực hiện kết hợp trong phần thực hành (3’)
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Hướng dẫn:
1. Sau khi đánh dấu vùng muốn xóa, cần nhấn phím Delete.
2. Có hai cách nhập được mô tả trong SGK
4. Hoạt động 4: Vận dụng (17’)
a) Mục tiêu: 
· HS hiểu được phần mềm mặc định hiểu cách nhập ngày tháng năm
· Hs rèn luyện kĩ năng nhập và định dạng dữ liệu.
b) Nội dung: Thực hiện yêu cầu 1,2 phần vận dụng-SGK T33
c) Sản phẩm: Nội dung trả lời câu 1 và bảng tính Danh sách các loại cây
d) Tổ chức thực hiện:
* Chuyển giao nhiệm vụ: Gv nêu yêu cầu thực hiện yêu cầu 1,2-Phần vận dụng SGK.
- Thực hiện nhiệm vụ: 
+ Hs trả lời câu hỏi số 1 vào vở ghi
+Câu hỏi số 2: hs thực hành trên máy tính
- Báo cáo, thảo luận: Hs làm bài cá nhân trên máy tính
- Kết luận, nhận định: Gv nhận xét bài học sinh, chỉ ra một số lưu ý, các lỗi HS hay mắc phải khi tạo nhập, chỉnh sửa, định dạng dữ liệu trong bảng tính


PHIẾU HỌC TẬP
Phiếu học tập số 1: 
Câu 1: Chức năng chính
 của phần mềm bảng tính?

Câu 2:
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Phiếu học tập số 2: 
Câu 1: Có thể nhập dữ liệu vào trang tính theo bao nhiêu cách? Hãy nêu các cách đó? 
	
	
	
	
	
Câu 2: Dữ liệu được nhập vào các ô sẽ được tự động căn chỉnh như thế nào?
	
	
	
	
Câu 3: Thao tác để chỉnh sửa dữ liệu trong ô tính?
	
	
	
	
Câu 4: Em hãy điền ý nghĩa của các nút lệnh sau:

Trường:	Giáo viên:	
Tổ:		

BÀI 7: TÍNH TOÁN TỰ ĐỘNG TRÊN BẢNG TÍNH
Tin học Lớp 7
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: 
· Nhận biết được một số kiểu dữ liệu trên bảng tính.
· Biết cách nhập và sao chép công thức trên bảng tính.
· Giải thích được việc đưa các công thức vào bảng tính là một cách điểu khiển tính toán tự động trên dữ liệu.
2. Về năng lực:
2.1. Năng lực chung
· Năng lực tự chủ, tự học: chủ động và tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập; vận dụng được những kiến thức, kĩ năng đã học để hoàn thành nhiệm vụ.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: hiểu được mục đích giao tiếpvà giao tiếp hiệu quả trong hoạt động nhóm.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tổng hợp, sắp xếp được các sản phẩm đã có  thành một sản phẩm số hoàn chỉnh. Sử dụng được công thức, tạo được bảng tính đơn giản có số liệu tính toán bằng công thức
2.2. Năng lực Tin học
· Sử dụng đúng các thiết bị, phần mềm thông dụng, mạng máy tính để hoàn thành nhiệm vụ học tập của Chủ đề. (NLa)
· Sử dụng môi trường mạng máy tính để tìm kiếm, thu thập, lưu trữ thông tin phù hợp  bổ sung cho nội dung của bài trình chiếu. (NLd)
· Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của công nghệ thông tin. (NLe)
2.3. Các năng lực khác
· Năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ: thể hiện thông qua nội dung và hình thức của sản phẩm bài trình chiếu.
3. Về phẩm chất: 
· Nhân ái: tôn trọng sự khác biệt giữa các cá nhân
· Chăm chỉ: cố gắng vươn lên hoàn thành nhiệm vụ học tập, có ý thức vận dụng kiến thức đã học để giải quyết nhiệm vụ học tập.
· Trách nhiệm: có thói quen giữ gìn sức khỏe, tuân thủ các nguyên tắc an toàn về điện khi sử dụng các thiết bị CNTT. Bảo vệ thông tin của bạn bè, thầy cô khi giao tiếp trong môi trường số.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
· GV: Giáo án, các đồ dùng dạy học cần thiết, phòng máy tính. Tệp THXanh.xlsx để sẵn sàng cho bài thực hành
· HS: Đồ dùng học tập, tệp THXanh.xlsx để sẵn sàng cho bài thực hành
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Khởi động (8’)
a) Mục tiêu: Trao đổi trước một số yêu cầu cần có của phần mềm trước khi đi vào một bài cụ thể.
b) Nội dung: 
· Trao đổi với HS về dự án Trường học xanh. Tìm hiểu các công cụ tính toán đó của phần mềm bảng tính để có thể sử dụng cho dự án.
c) Sản phẩm: Hs đưa ra được các phép toán  của phần mềm bảng tính sử dụng cho dự án
d) Tổ chức thực hiện
· [bookmark: _Hlk102384730]Chuyển giao nhiệm vụ: Trong bài học trước, em đã biết nhập dữ liệu dạng số, văn bản, thời gian vào bảng tính. Có thể nhập dữ liệu là công thức tính được không? Để làm dự án Trường học xanh, em hãy trả lời câu hỏi
· Trong dự án, em có cần tính toán không?
· Nếu cần tính toán thì phép toán là gì?
· Thực hiện nhiệm vụ: 2hs trao đổi thảo luận và trả lời câu hỏi
· Báo cáo, thảo luận: GV gọi HS trong nhóm trả lời, HS nhóm khác nhận xét, bổ sung.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét kết quả của HS, từ đó đưa các phép toán sử dụng trong dự án
· GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi củng cố.
2. Hoạt động 2: Nhận biết kiểu dữ liệu trên bảng tính (10’)
a) Mục tiêu: Hs nhận biết được dữ liệu trên ô tính sẽ bao gồm:
· 3 kiểu dữ liệu chính: số, chữ (văn bản) và ngày tháng.
· Công thức: công thức được nhập theo cú pháp
b) Nội dung: GV yêu cầu Hs tìm hiểu đọc nội dung SGK và nhận biết các kiểu dữ liệu có trong bảng tính hình 7.1 và 7.2. Yêu cầu hs tính tổng điểm toán và ngữ văn trong bảng dữ liệu, tính chu vi của tam giác tại hình 7.2. Hoàn thiện phiếu bài tập số 1.
c) Sản phẩm: Nội dung phiếu bài tập số 1
d) Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ:
·  Hoạt động nhóm chia từ 3-4hs/nhóm. HS quan sát các ô dữ liệu (có hình ngôi sao) trong hình 7.1 và 7.2 và cho biết
· Bảng tính điện tử nhận biết được kiểu dữ liệu nào?
· Các kiểu dữ liệu đó được thể hiện như thế nào trong bảng tính?
· Em hãy nêu công thức để tính tổng điểm Toán và Ngữ văn của bạn Nguyễn Văn Hùng trong bảng dữ liệu hình 7.1 và chu vi tam giác hình 7.2. Để nhập công thức tính toán vào phần mềm bảng tính thì em cần phải làm gì? Nêu công thức tổng quát
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· Trong phần mềm bảng tính, công thức tính nào dưới đây sai? Vì sao?
A.  = 5^2+6*101
B.  =6*(3+2))
C. =2(3+4)
D. =1^2+2^2
· Thực hiện nhiệm vụ: Các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi của GV. Trình bày kết quả trên khổ giấy to.
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả của nhóm. GV nhận xét chung và chốt kiến thức cho hs
· Kết luận và nhận định:
· Mỗi ô dữ liệu trong bảng tính sẽ thuộc một trong các kiểu sau:
· Kiểu dữ liệu số, văn bản, ngày tháng được nhập trực tiếp
· Kiểu dữ liệu công thức được nhập theo cú pháp: =<biểu thức>
· GV nhấn mạnh nội dung: Kết quả của công thức sẽ là số. ngày tháng, kí tự. Vì vậy kết quả của công thức sẽ được phần mềm tự động căn hàng tùy thuộc kiểu dữ kiệu của nó. Khắc sâu những trường hợp lỗi sai thường mắc phải khi lập công thức.
3. Hoạt động 3: Nhập công thức vào bảng tính (7’)
a) Mục tiêu: 
· HS biết cách nhập đúng công thức liên quan đến dữ liệu từ các ô hay vùng khác
· HS biết được ý nghĩa tính toán tự động của công thức khi dữ liệu của các ô liên quan thay đổi
b) Nội dung: Yêu cầu học sinh nhập công thức tính Tổng số cây hoa ở ô E4 trong Bảng 2 Dự kiến số lượng cây trồng ở Hình 7.3 theo hai cách. Và so sánh sự khác nhau giữa hai cách đó. Đưa một số ví dụ về thực hiện công thức tính trong phần mềm  bảng tính
c) Sản phẩm: Sử dụng địa chỉ của ô để tính tổng số cây hoa trong Bảng 2 Dự kiến số lượng cây trồng .
d) Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ: 
· Hs trả lời câu hỏi sau:
· Tổng số cây sẽ tính được như thế nào?
· Công thức cần nhập tại ô E4 là gì?
· Nếu sửa dữ liệu tại ô C4 và D4 thì kết quả thay đổi như thế nào khi sử dụng 2 cách. 
· Hs trả lời câu hỏi
· Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện trên máy tính và trả lời câu hỏi trên.
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày sản phẩm. GV nhận xét chung.
· Kết luận và nhận định:
· Khi nhập công thức mà các tham số của chúng liên quan hoặc phụ thuộc vào các ô khác nhau thì trong công thức phải ghi địa chỉ các ô đó, chứ không ghi giá  trị
· Ý nghĩa tính toán tự động của công thức: Khi các ô liên quan bị thay đổi dữ liệu, công thức sẽ tự động thay đổi theo và luôn đúng
4. Hoạt động 4. Sao chép ô tính chứa công thức (8’)
a) Mục tiêu: 
· Hs biết cách sao chép ô dữ liệu có công thức sang một vị trí khác.
· Hs biết và hiểu được ý nghĩa về tính bảo toàn quan hệ tương đối giữa địa chỉ ô chứa công thức và địa chỉ các ô, vùng trong công thức. Đây cũng là tính năng rất quan trọng của phần mềm bảng tính.
b) Nội dung:
·  GV đưa ra ví dụ để giải thích cho hs hiểu cách sao chép thì công thức được sao chép và bảo toàn tính đúng đắn của công thức
c) Sản phẩm: Hoàn thiện bảng 2 Dự kiến số lượng cây trồng
d) Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ:
· Chia hs theo nhóm 3-10 hs để trao đổi, thảo luận các vấn đề thực hiện sao chép dữ liệu ô E4 sang ô E5, E6
· GV cũng có thể hỏi trực tiếp từng HS hoặc gọi HS lên bảng làm bài tập, hoặc yêu cầu hs thao tác trực tiếp trên máy tính để hs hiểu rõ hơn
· Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hành trên máy tính.
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả sao khi thực hiện lệnh sao chép trong bảng 2.
· Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS và đưa ra kết luận
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5. Hoạt động 5. Thực hành nhập thông tin dự kiến số lượng cây cần trồng của dự án (15’)
a) Mục tiêu: 
· Hs thực hành để hoàn thiện bảng dữ liệu Bảng 2 Dự kiến số lượng cây theo yêu cầu.
b) Nội dung:
·  GV hướng dẫn HS thực hành theo đúng các bước đã mô tả trong SGK.
c) Sản phẩm: Hoàn thiện Trang tính 2 Dự kiến số lượng cây cần trồng 
d) Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ:
· GV hướng dẫn chi tiết cho hs nhập trang 2,3 của tệp theo yêu cầu
· Trang tính 2: 2. Dự kiến số lượng cây
· Tiêu đề của bảng dữ liệu: Bảng 2. Dự kiến số lượng cây cần trồng
· Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hành trên máy tính.
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày trang tính 2 sau khi hoàn thiện theo yêu cầu. Nếu HS chưa hoàn thiện thì có thể cho HS về nhà hoàn thiện.
· Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS và đưa ra kết luận
6. Hoạt động 6: Luyện tập (25’)
a) Mục tiêu: 
· Hs thực hành để hoàn thiện bảng dữ liệu trang tính 3 Tìm hiểu giống cây
b) Nội dung:
·  GV hướng dẫn HS thực hành theo đúng các bước đã mô tả trong SGK.
c) Sản phẩm: Hoàn thiện trang tính 3 Tìm hiểu giống cây 
d) Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ:
· GV hướng dẫn chi tiết cho hs nhập trang 3 Tìm hiểu giống cây theo yêu cầu
· Trang tính 3: 3. Tìm hiểu giống cây
· Tiêu đề của bảng dữ liệu: Bảng 3. Giá thành các loại cây
Chú ý: Phần nội dung của bài tập này sẽ được dùng trong các bài thực hành tiếp theo.
· Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hành trên máy tính.
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày trang tính 3 sau khi hoàn thiện theo yêu cầu.
· Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS và đưa ra kết luận
7. Hoạt động 5: Vận dụng (20’)
a) Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức để giải quyết bài 1,2 SGK phần vận dụng
b) Nội dung: GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi và thực hành theo yêu cầu của đề bài
c) Sản phẩm: Kết quả câu trả lời câu 1 và bảng tính Dientichrung.xlsx
d) Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV nêu yêu cầu.
· Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hành.
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả sau khi hoàn thiện theo yêu cầu.
· Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS và rút kinh nghiệm chung trong quá trình học sinh thực hành.
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BÀI 8- CÔNG CỤ HỖ TRỢ TÍNH TOÁN
Tin học Lớp 7
Thời gian thực hiện: 2 tiết
IV. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: 
· Hs thực hiện được một số phép toán thông dụng, sử dụng được một số hàm đơn giản: MAX, MIN, AVERAGE, COUNT,…
2. Về năng lực:
2.1. Năng lực chung
· Năng lực tự chủ, tự học: chủ động và tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập; vận dụng được những kiến thức, kĩ năng đã học để hoàn thành nhiệm vụ.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: hiểu được mục đích giao tiếpvà giao tiếp hiệu quả trong hoạt động nhóm.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tổng hợp, sắp xếp được các sản phẩm đã có  thành một sản phẩm số hoàn chỉnh. Sử dụng được một số hàm cơ bản hỗ trợ tính toán bằng công thức, giải quyết được các bài toán thực tế đơn giản.
2.2. Năng lực Tin học
· Sử dụng đúng các thiết bị, phần mềm thông dụng, mạng máy tính để hoàn thành nhiệm vụ học tập của Chủ đề. (NLa)
· Sử dụng môi trường mạng máy tính để tìm kiếm, thu thập, lưu trữ thông tin phù hợp  bổ sung cho nội dung của bài trình chiếu. (NLd)
· Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của công nghệ thông tin. (NLe)
2.3. Các năng lực khác
· Năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ: thể hiện thông qua trình bày bài tập nhóm
3. Về phẩm chất: 
· Nhân ái: tôn trọng sự khác biệt giữa các cá nhân
· Chăm chỉ: cố gắng vươn lên hoàn thành nhiệm vụ học tập, có ý thức vận dụng kiến thức đã học để giải quyết nhiệm vụ học tập.
· Trách nhiệm: có thói quen giữ gìn sức khỏe, tuân thủ các nguyên tắc an toàn về điện khi sử dụng các thiết bị CNTT. Bảo vệ thông tin của bạn bè, thầy cô khi giao tiếp trong môi trường số.
V. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
· GV: Giáo án, các đồ dùng dạy học cần thiết, phòng máy tính. Tệp THXanh-3.xlsx để sẵn sàng cho bài thực hành
· HS: Đồ dùng học tập, tệp THXanh-3.xlsx để sẵn sàng cho bài thực hành
VI. Tiến trình dạy học
8. Hoạt động 1: Khởi động (5’)
a) Mục tiêu: Làm quen với các công thức, biểu thức đã biết để có thể hiểu được nội dung chính của bài học là các hàm trên phần mềm bảng tính
b) Nội dung: 
· GV đưa ra các công thức quen thuộc để học sinh liên hệ nội dung bài học
c) Sản phẩm: Hs đưa ra được nội dung chính của bài học
d) Tổ chức thực hiện
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu hs đưa ra công thức quen thuộc tính
· Công thức tính chu vi, diện tích hình chữ nhật: 
· Công thức tính chu vi, diện tích hình tròn: 
GV liên hệ để hiểu được nội dung của bài học
· Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời câu hỏi
· Báo cáo, thảo luận: GV gọi HS trả lời, HS nhóm khác nhận xét.
· Kết luận, nhận định: Mục tiêu của bài học
9. Hoạt động 2: Hàm trong bảng tính (20’)
Hoạt động 2.1: Hàm trong bảng tính (10’)
a) Mục tiêu: 
· Hs nhận biết được khái niệm hàm trên bảng tính, phân biệt được tên hàm, tham số của hàm, ý nghĩa của hàm và cách viết hàm.
· Hs biết được cách sử dụng hàm trong công thức
b) Nội dung: Yêu cầu học sinh hãy quan sát công thức là hàm trong hình 8.1 và hình 8.2 để nhận biết được tên hàm, ý nghĩa của hàm, các tham số của hàm.
c) Sản phẩm: Nội dung trả lời câu hỏi của học sinh trong vở
d) Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ:
·  Hoạt động nhóm chia từ 3-4hs/nhóm. HS quan sát công thức là hàm trong hình 8.1 và hình 8.2 (chú ý quan sát kĩ công thức trong vùng dữ liệu) và trả lời các câu hỏi sau:
· Dữ liệu được nhập vào ô E5 (Hình 8.1) và F6 (Hình 8.2) là kiểu dữ liệu gì?
· Công thức này có gì đặc biệt
· Tên của hàm là gì?
· Ý nghĩa của hàm?
· Hàm có bao nhiêu tham số, các tham số của hàm là gì?
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· Qua ví dụ trên, em hãy cho biết mỗi hàm trong bảng tính sẽ được xác định bởi những yếu tố nào? Cách sử dụng hàm trong phần mềm bảng tính.
· thảo luận và trả lời câu hỏi của GV. Trình bày kết quả trên khổ giấy to.
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả của nhóm. GV nhận xét chung và chốt kiến thức cho hs
· Kết luận và nhận định:
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Hoạt động 2.2: Nhập hàm (10’)
a) Mục tiêu: 
· Hs nhận biết cách nhập công thức là hàm vào bảng tính cũng giống như nhập dữ liệu vào ô tính, sẽ có 2 cách nhập hàm
· Nhập trực tiếp tại ô tính
· Nhập tại vùng nhập dữ liệu phía trên trang tính.
b) Nội dung: Yêu cầu học sinh quan sát bảng dữ diệu hình 8.3 và nhập hàm để tính tổng các cây được phân bổ mỗi lớp. Từ đó rút ra kết luận cách nhập hàm trên bảng tính
c) Sản phẩm: Cách nhập hàm trong phần mềm bảng tính
d) Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ:
·  Hoạt động nhóm chia từ 3-4hs/nhóm. HS quan sát quan sát bảng dữ liệu phân bổ các cây hoa như hình 8.3. Chúng ta sẽ nhập hàm gì để tính tổng các cây được phân bổ cho mỗi lớp. Yêu cầu học sinh thực hiện ngay trên máy tính
· Sau khi hs thực hiện trên máy thì trả lời các câu hỏi sau:
· Em hãy đưa ra cách nhập hàm trên bảng tính
· Cách nhập hàm trên bảng tính có giống cách nhập công thức và cách nhập dữ liệu thông thường hay không?
· Các tham số của hàm có thể là địa chỉ ô hoặc vùng dữ liệu không?
· Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện trên máy tính và trả lời câu hỏi trên khổ giấy A0
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả của nhóm. GV nhận xét chung và chốt kiến thức cho hs
· Kết luận và nhận định: GV cần nhấn mạnh một số lưu ý khi nhập hàm
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10. Hoạt động 3: Làm quen với một số hàm tính toán đơn giản (20’)
a) Mục tiêu: 
· HS làm quen với một số hàm cơ bản hỗ trợ tính toán như: SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT.
· Hs biết được ý nghĩa của một số hàm tính toán đơn giản như tính tổng, min, max, giá trị trung bình, đếm
b) Nội dung: Yêu cầu học sinh quan sát trang tính Dự kiến phân bổ cây hoa cho các lớp, tính toán để trả lời các câu hỏi như trên hình 8.5 qua 2 cách tính bằng tay và tính toán trên phần mềm bảng tính. Qua ví dụ đó đưa ra cú pháp và ý nghĩa của các hàm thông dụng trên
c) Sản phẩm: Thực hiện tính toán trên bảng dữ liệu hình 8.5 và bảng cú pháp, ý nghĩa một số hàm thông dụng
d) Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ: 
· Hs đọc và tìm hiểu các hàm thông dụng trong SGK
· Chia HS theo nhóm 3-4 hs để trao đổi, thảo luận trả lời các câu hỏi trên hình 8.5. Một số nhóm có nhiệm vụ thực hiện công thức tính bằng tay, một số nhóm sẽ nhập công thức trên máy tính sau đó so sánh kết quả thực hiện
· Hs hoàn thiện bản cú pháp một số hàm
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· Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện trên máy tính và trả lời câu hỏi theo yêu cầu.
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày sản phẩm. GV nhận xét chung.
· Kết luận và nhận định: Gv nhấn mạnh lại bảng cú pháp một số hàm và cho hs trả lời câu hỏi sau để lưu một số lỗi hay mắc phải khi sử dụng hàm
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11. Hoạt động 4. Thực hành: Tính toán trên dữ liệu trồng cây thực tế (25’)
a) Mục tiêu: 
· Hs thực hành để hoàn thiện bảng dữ liệu Bảng 4- Dự kiến phân bổ cây cho các lớp (Trang tính 4)
b) Nội dung:
·  GV hướng dẫn HS thực hành theo đúng các bước đã mô tả trong SGK.
c) Sản phẩm: Hoàn thiện Trang tính 4.Dự kiến kết quả 
d) Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ:
· GV hướng dẫn chi tiết cho hs nhập trang tính 4 – hình 8.6 theo yêu cầu
· Trang tính 4 – Dự kiến kết quả
· Tiêu đề của bảng dữ liệu: Bảng 4 Dự kiến phân bổ cây cho các lớp
· Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hành trên máy tính.
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày trang tính 4 sau khi hoàn thiện theo yêu cầu. Nếu HS chưa hoàn thiện thì có thể cho HS về nhà hoàn thiện.
· Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS và đưa ra kết luận
12. Hoạt động 6: Luyện tập (10’)
a) Mục tiêu: 
· Hs trả lời các câu hỏi phần luyện tập và thực hành trên bảng 4 Dự kiến phân bổ cây cho các lớp để trả lời câu hỏi 
b) Nội dung:
·  GV hướng dẫn HS thực hành theo đúng các bước đã mô tả trong SGK.
c) Sản phẩm: Nội dung câu trả lời của các câu hỏi phần luyện tập 
d) Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ: Làm bài tập SGK phần luyện tập.
· Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời vào vở và thực hành trên máy tính.
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả.
· Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS và đưa ra kết luận
13. Hoạt động 5: Vận dụng (10’)
a) Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức để giải quyết bài tập SGK phần vận dụng
b) Nội dung: GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi và thực hành theo yêu cầu của đề bài
c) Sản phẩm: Bảng tính các khoản chi tiêu trong gia đình em
d) Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV nêu yêu cầu và gợi ý hướng dẫn HS cách làm bài tập vận dụng theo mẫu sau
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· Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hành.
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả sau khi hoàn thiện theo yêu cầu.
· Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS và rút kinh nghiệm chung trong quá trình học sinh thực hành.

Trường:	Giáo viên:	
Tổ:		

BÀI 9 – TRÌNH BÀY BẢNG TÍNH
Tin học Lớp 7
Thời gian thực hiện: 2 tiết
VII. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: 
· Hs biết và thực hiện được một số chức năng định dạng dữ liệu số và trình bày bảng tính.
· Áp dụng được một số hàm tính toán dữ liệu như Max, min, sum, average, count,..vào dự án Trường học xanh
2. Về năng lực:
2.1. Năng lực chung
· Năng lực tự chủ, tự học: chủ động và tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập; vận dụng được những kiến thức, kĩ năng đã học để hoàn thành nhiệm vụ.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: hiểu được mục đích giao tiếpvà giao tiếp hiệu quả trong hoạt động nhóm.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện được định dạng dữ liệu số và trình bày bảng tính. Áp dụng được một số tính năng của các hàm để giải quyết bài toán cụ thể
2.2. Năng lực Tin học
· Sử dụng đúng các thiết bị, phần mềm thông dụng, mạng máy tính để hoàn thành nhiệm vụ học tập của Chủ đề. (NLa)
· Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của công nghệ thông tin. (NLe)
2.3. Các năng lực khác
· Năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ: trình bày bài tập nhóm.
3. Về phẩm chất: 
· Nhân ái: tôn trọng sự khác biệt giữa các cá nhân
· Chăm chỉ: cố gắng vươn lên hoàn thành nhiệm vụ học tập, có ý thức vận dụng kiến thức đã học để giải quyết nhiệm vụ học tập.
· Trách nhiệm: có thói quen giữ gìn sức khỏe, tuân thủ các nguyên tắc an toàn về điện khi sử dụng các thiết bị CNTT. Bảo vệ thông tin của bạn bè, thầy cô khi giao tiếp trong môi trường số.
VIII. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
· GV: Giáo án, các đồ dùng dạy học cần thiết, phòng máy tính. Tệp THXanh-4.xlsx để sẵn sàng cho bài thực hành
· HS: Đồ dùng học tập, tệp THXanh-4.xlsx để sẵn sàng cho bài thực hành
IX. Tiến trình dạy học
14. Hoạt động 1: Khởi động (5’)
a) Mục tiêu: Dẫn dắt học sinh đến nội dung của bài mới.
b) Nội dung: 
· Cho hs quan sát một phần bảng tính của dự án Trường học xanh trong hình 9.1 và trả lời câu hỏi. Sau đó, GV dẫn dắt đến nội dung của bài.
c) Sản phẩm: Hs hiểu đưc mục tiêu của bài học mới.
d) Tổ chức thực hiện
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV chiếu hình ảnh bảng tính của dự án Trường học xanh trong hình 9.1. Yêu cầu học sinh quan sát và trả lời câu hỏi: Em thấy bảng tính cần chỉnh sửa, định dạng hay làm gì để bảng tính đẹp hơn? GV có thể gợi ý những chỗ có thể cần điều chỉnh, vì sao cần điều chỉnh để dẫn đến bài học chính.
· Thực hiện nhiệm vụ: Hs thảo luận và trả lời câu hỏi
· Báo cáo, thảo luận: GV gọi HS trong nhóm trả lời, HS nhóm khác nhận xét, bổ sung.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét kết quả của HS, từ đó GV đưa ra mục tiêu của bài học
15. Hoạt động 2: Làm quen với lệnh định dạng dữ liệu (Format Cells)
a) Mục tiêu:
· Hs biết cách thực hiện một số lệnh định dạng số, ngày tháng trên bảng tính
· Hs biết và áp dụng được cách dùng 1 số hàm tính toán cơ bản
b) Nội dung: GV yêu cầu Hs tìm hiểu đọc nội dung SGK và trả lời câu hỏi SGK và đưa ra giải pháp chỉnh sửa sao cho bảng dữ liệu được hiển thị dễ đọc hơn, dễ so sánh, phù hợp hơn
c) Sản phẩm: Bảng hình 9.1 được điều chỉnh hiển thị dữ liệu phù hợp. Hs biết và áp dụng được cách định dạng dữ liệu số phù hợp
d) Tổ chức thực hiện:
Chuyển giao nhiệm vụ 1
· Hoạt động nhóm chia từ 3-4hs/nhóm. HS quan sát dữ liệu trong hình 9.1 và cho biết
· Cột dữ liệu trung bình cần điều chỉnh gì để hiển thị dễ đọc, dễ so sánh hơn không?
· Dữ liệu tại cột Chi phí nên trình bày lại như thế nào để phù hợp với dữ liệu là số tiền.
· Cách thực hiện giải quyết vấn đề trên
· Ý nghĩa của định dạng dữ liệu số
Chuyển giao nhiệm vụ 2: 
· Yêu cầu Hs đọc SGK, quan sát hình 9.3 và hình 9.4 và cho biết để định dạng dữ liệu phần trăm thì em làm như thế nào? Yêu cầu hs thực hiện trên máy để rút ra thao tác thực hiện.
· Ý nghĩa của định dạng dữ liệu kiểu phần trăm
Chuyển giao nhiệm vụ 3: 
· Yêu cầu Hs đọc SGK  và tìm hiểu ý nghĩa định dạng dữ liệu ngày tháng
· Có thể thực hiện phép toán cộng, trừ cho dữ liệu kiểu ngày tháng được hay không?
· Thực hiện nhiệm vụ: Các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi của GV trên khổ giấy to. Để đạt hiệu quả, HS thực hiện trên máy tính để thực hiện cách làm theo yêu cầu.
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả của nhóm. GV nhận xét chung và chốt kiến thức cho hs
· Kết luận và nhận định: 
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16. Hoạt động 3: Tìm hiểu một số lệnh trình bày bảng tính (15’)
a) Mục tiêu: 
· Hs thực hiện được một số lệnh trình bày bảng tính đơn giản như chèn, thêm, ẩn, hiện hàng hoặc cột, lệnh ghép, tách các ô tính
b) Nội dung: Hs đọc nội dung để biết và hiểu ý nghĩa một số chức năng trình bày bảng tính. Đặc biệt nhấn mạnh với lệnh gộp vùng dữ liệu
c) Sản phẩm: Hs thực hiện được một số lệnh trình bày bảng tính đơn giản
d) Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ: 
· Chia hs theo nhóm 2-4 em để trao đổi và thực hiện trên máy tính để thực hiện các yêu cầu sau:
· Mở tệp Bảng tính THXanh.xlsx, mở trang tính 4. Dự kiến phân bổ cây cho các lớp
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· Thực hiện thao tác chèn 1 hàng trống giữa hàng 5,6 và hoàn thiện thêm 1 loài hoa và dữ liệu liên quan trong bảng dữ liệu
· Thực hiện thao tác xóa hàng 7.
· Ẩn cột D đến J
· Nhập dữ liệu ô B8 là “Hoa”. Thực hiện gộp các ô từ B4:B8
· Sau khi thực hiện trên máy tính, em hãy đưa ra thao tác lệnh chèn, xóa, ần, hiện hàng và cột. Gộp các ô của một vùng dữ liệu
· Sau khi trộn vùng dữ liệu B4:B8 thì địa chỉ của vùng dữ liệu được trộn là gì? Khi trộn thì dữ liệu của ô B8 có bị mất không? Sau khi trộn ô thì ta có thể hủy trộn được hay không? Thao tác thực hiện?
· Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện trên máy tính và trả lời câu hỏi trên.
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày sản phẩm. GV nhận xét chung.
· Kết luận và nhận định: GV nhấn mạnh và chốt kiến thức cho hs.
17. Hoạt động 4. Tìm hiểu tính chất của các hàm trên bảng tính (10’)
a) Mục tiêu: 
· Hs biết và thực hành với tính năng sâu hơn của các hàm tính toán đơn giản như sum, average, max, min, count.
b) Nội dung:
·  Yêu cầu học sinh tính toán dữ liệu hình 9.12 và cho biết công thức có đúng k nếu tham số của hàm là dữ liệu văn bản.
c) Sản phẩm: Hs thực hành và hiểu sâu hơn về các hàm tính toán.
d) Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ: Chia hoạt động nhóm 2-3hs/nhóm
· Em hãy nhập công thức tính tổng số cây theo từng loại tại ô J5 và đếm số loại cây đã trồng ở mỗi lớp tạo ô H9
· Em hãy kiểm tra xem kết quả của bảng dữ liệu này có luôn đúng hay không? Tại sao?
· Làm bài tập sau và hãy nhận xét nếu các ô dữ liệu trống hoặc ô chứa văn bản có thực hiện được tính toán không? Có làm ảnh hưởng đến kết quả công thức tính toán hay không?
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· Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hành trên máy tính.
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả 
· Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS và đưa ra kết luận
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18. Hoạt động 5. Thực hành hoàn thiện dữ liệu dự án trường học xanh (25’)
a) Mục tiêu: 
· Hs thực hành để hoàn thiện bảng dữ liệu Bảng 5. Dự kiến phân bổ cây dự án Trường học xanh. (Trang tính 5. Tổng kết)
b) Nội dung:
·  GV hướng dẫn HS thực hành theo đúng các bước đã mô tả trong SGK.
c) Sản phẩm: Hoàn thiện Trang tính 5. Tổng kết
d) Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ:
· GV hướng dẫn chi tiết cho hs thực hiện lần lượt các yêu cầu mô tả trong SGK
· Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hành trên máy tính.
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày trang tính 5 sau khi hoàn thiện theo yêu cầu. 
· Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS và đưa ra kết luận
19. Hoạt động 6: Luyện tập (5’)
a) Mục tiêu: 
· Hs khẳng định được có thể sao chép công thức từ trang tính này sang trang tính khác và gộp các ô đều là hình chữ nhật
b) Nội dung:
·  Hs trả lời 2 câu hỏi trong SGK phần luyện tập
c) Sản phẩm: Nội dung trả lời của hs. 
d) Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ:
· Hs thực hành để trả lời 2 câu hỏi trong SGK phần luyện tập.
· Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hành trên máy tính và trả lời vào vở
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả.
· Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS và đưa ra kết luận
20. Hoạt động 5: Vận dụng (15’)
a) Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức để giải quyết bài 1,2 SGK phần vận dụng
b) Nội dung: GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi và thực hành theo yêu cầu của đề bài
c) Sản phẩm: Hoàn thiện trang tính 5 theo yêu cầu.
d) Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV nêu yêu cầu.
· Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hành.
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả sau khi hoàn thiện theo yêu cầu.
· Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS và rút kinh nghiệm chung trong quá trình học sinh thực hành.
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1. Thao téc nao sau day tét may tinh mdt cach an toan?
A. Sir dyng nit gnh Restart cia Windows.
B. St dyng nit lénh Shut down clia Windows.

C. Nnén gitr cang téc ngudn vai giay.
. Rut day ngudn khdi 8 cém.
2. Tai sa0 khong nén vira &n vira sir dung méy tinh?
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1. Mot b tai nghe c6 gén micro sir dung cho may tinh 14 loai thiét
A. Thiét bi vao. B. Thiét bi ra.

C. Thiét bj vira vao vira ra. D. Khéng phai thiét bj vao - ra.

2. Méy tinh cia em dang 1am viéc voi mot tép trén thé nho:. Em hay sép xép lai thi tu cac
thao téc sau dé tat méy tinh an toan, khong lam mét dir ligu.

2) Chon nit lenh Shut down a8 tét méy tinh.

b) Déng tép dang mé trén thé nhér.

) Chon “Safe To Remove Hardware" dé ngét két ndi véi thé nhe.

d) L lai ndi dung ciia tép.
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Thiét bj vao Thiét bi ra

Hinh 1.2. Thiét bj vao — ra
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a) B6 diéu khién game
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b) Mén hinh cém (mg
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Trong du 4n S8 luu niém, ban An déng vai trd truéng nhém. Em hay chon ba céng viéc
thé hién chiic nédng diéu hanh nhém clia ban An trong nhifng céng viéc sau day:

a) M6 ta néi dung s8 luu niém bang phan mém so dé tu duy.
b) Quan Ii cdng viéc ctia c& nhom, theo doi thdi gian thuc hién.

) Pinh dang va sép xép cac doan van ban trong s Iuu niém.

d) Phan céng nhiém vu va két ni cac hoat déng clia cac thanh vién.
€) Thiét ké bai gidi thiéu san phdm bing phdn mém trinh chiéu.

f) Thay mit ca nhém, trao di théng tin vi cé gido va cac nhém khac.
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@ 1. Phdn mém nao sau day khong phai la mot hé diéu hanh?
A Windows 7. B. Windows 10.
C. Windows Explorer. D. Windows Phone.
2. Chirc nang nao sau day khong phai cia hé diéu hanh?
A. Quan li cac tép di ligu trén dia.
B. Tao va chinh sira ni dung mot tép hinh anh.
C. Bidu khién cac thiét bj vao - ra.
D. Quén li giao dién gitra ngudi sir dung va méy tinh.
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@ 1. Em héy chi ra nhiing phan mém ung dung trong cac phurong an sau: -
A. Linux. B. Gmail. C. UnikeyNT.

D. Windows 8. E. Zalo. F. Windows Media Player.

2. Em hay chi ra cc loai tép o6 thé sir dung dugc voi Windows Media Player.
A..mp3. B. jpg. C. avi. D.mpd.  E.td
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1. Em hay néu cac chirc nang clia hé diéu hanh.

2. Phat biéu nao sau day la sai?

A. Nguoi stv dung xt Ii nhitng yéu cau cu thé bing phan mém (rng dung.
B. D& phan mém (rng dung chay duoc trén may tinh phai cé hé diéu hanh.
C. D& may tinh hoat déng duoc phai cé phan mém ng dung.

D. D& may tinh hoat déng duoc phai cé hé diéu hanh.
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Dt tén thu muc

Trong mot chuyén du lich ciing gia dinh, em da ghi chép lai thong tin va chup nhiéu nh
ki niém. Cac hinh anh va thong tin d can duc u tri. Hay vé s0 d6 cay thu muc dé chia
céc tep dirliéu va dat tén cho cac thu muc d6 sao cho dé tim kiém va truy cap.
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@ 1. Dé viéc tim kiém dir ligu trong may tinh duoc d& dang va nhanh chéng, khi
dattén thu myc va tép em nén:

A. Bit tén theo y thich nhur tén nguvi than hay tén thu cung.
B. D3t tén sao cho d& nho va dé biét trong a6 chira gi.

C. B3t tén gibng nhu trong vi dy ciia séch gido khoa.

D. B3t tén tuy y, khéng cin theo quy téc gi.

2.Tép c6 phan mé rong exe thudc loai t&p gi?

A. Khong 6 loai tép nay.

B. Tép chuong trinh may tinh.

C. Tép dir ligu ciia phan mém Microsoft Word.

D. Tép di ligu video.
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E 1. Mat khdu nao sau day la manh nhét?
A 12345678, B. AnMinhKhoa.
C. matkhau. D. 2n#M1nhKhOa.
2. Hay chon nhirng phat biéu sai?
A. Luu tr biing cng nghé dém may trénh duoc roi, mét, héng di ligu.
B. Luu trir bing da CD cén phai c6 déu ghi dia nhung dung luong rét Ion.
C. Luu trir bing dia cirng ngoai vira nhé gon vira c6 dung luong Ion.
D. Luu tr béing thé nhe, USB d& bi roi, mét dr ligu nhung thuan tign.
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Nhigm vy

Em hay ta0 céy thy muc nhu Hinh 3.3 va

thyc hién:

- Bbiténthumuc HoangHon"thanh “ChieuTor.

~ Di chuyén cc t8p va thu muc con cia thir
muyc “BinhMinh" sang thu muc “BanNgay’.

~ Xoé thu myc “BinhMinh".

Bevairn)

Baeay |

(@empen) " ooten)

Prackos0t g

Prackosnz pg

Hinh 3.3. So dé cay thu muc
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1. Dau la chuong trinh may tinh gidp em quan i tép va thuw muc?

A Internet Explorer. B. Help.

C. Microsoft Word. D. File Explorer.

2. Dau la phan mém bao vé may tinh tranh duoc virus may tinh?
A. Windows Defender. B. Mozilla Firefox.

C. Microsoft Windows. D. Microsoft Word.
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@ 1. Khong nén diing mang xa hdi cho myc dich nao sau day? L
A. Giao luu voi ban be.
B. Hoc hdi kién thirc.
. Binh lugn x4u vé ngudi khac.
D. Chia & céc hinh &nh pha hop cda minh.
2."Bua théng tin sai s hat Ién mang, st dung théng tin vao muc dich sai trdi 13
hanh vi bj nghiém c4m va c thé bi phat theo quy dinh ctia phap luat”. Theo em diéu
ala:
A Ding. B.Sai.
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1. Em hay néu tén ba kénh trao ddi thong tin trén Intemet.

2. Céc cau néi vé mang xa hoi sau déy diing hay sai?

‘2) Mang x& hoi gitp moi ngudi tuong téc v6i nhau ma khang cén gap mat.

b) Tt ca cac website Gdu 12 mang xa hoi.

©) Nguoi xAu c6 thé dua tin gid 16n mang xa hoi. Vi vay, chi nén trd chuyén v6i ngudi minh
quen biét.

d) Bt ai tudi ndo ciing 66 thé tham gia mang xa hoi.
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Nén hay khong nén?

Em hay ciing cac ban tho luan nhiing diéu cac em nghi la nén va khong nén lam khi

giao tiép qua mang réi sap xép vao hai nhém tuong (ing. Cac em c6 thé si dung nhing

goi y sau:

a) Ton trong moi nguai khi giao tiép qua mang.

b) Gidu b& me, théy co van dé khién em céing thing, so hi khi sir dung mang.

) Sirdung ngén ng, hinh &nh, biéu tugng,... van minh, lich sy.

d) Bao vé tai khoan ca nhan trén mang (vi du thu dién td) cia minh.

&) N6i by, néi xdu nguai khac, st dung tiéng I6ng, hinh anh khang lanh manh.

f) Tim sy hd trg clia b me, thay ¢6, ngusi tu van khi bi bat nat trén mang.

g)Bua thong tin, hinh anh ca nhan clia ngu@i khac 1én mang khi chua duoc ho cho phép.

h)Danh qua nhiéu thai gian truy cap mang, anh hudng ti hoc tap va sinh hoat ciia
ban than.

i) Tu chd ban than dé sir dung mang hap Ii.

j) Boc théng tin trong hop thu dién tir ctia ngu@si khac.
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@1. Cach 18t nhét em nén lam khi bj ai d6 bt nat

trén mang la gi?

A NGi I xiic pham ngudi do.

B. C6 géng quén di va tiép tuc chiu dung.

C. Nh& bé me, thay cb gido gilp d&, tw van.

D. Pe doa ngudi bit nat minh.

2.4 mot nguai (g xir 6 van hoa khi tham gia giao tiép
qua mang, em s& c6 nhitng hanh ddng cy thé nao?
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@Nm‘lng céch (g x(r no sau day 14 hop Ii khi truy c4p mot trang web c6 ndi L
dung xu?
A. Tiép tuc truy cép trang web do.
B.Dong ngay trang web do.
C. D& nghi b me, thay o hoac ngui co tréch nhiém ngan chan truy cap trang web do.
D. Giri trang web 6 cho ban bé xem.
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1.Trung binh mét ngay em sif dung méy tinh bao nhiéu gio?

2. Em ¢6 choi tro chai dién tif va sif dung mang xa hoi khong? Néu c6 thi khoang bao
nhiéu gié mét tuan?
3.Theo em cac biéu

i ctia bénh nghién Internet la gi?
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@ Em c6 cac bidu hién nao trong cac hanh vi sau day? L
a) B bé viéc hoc hanh dé lén mang.
b) Hay thrc khuya @& sir dung mang.
) Théy tizc gian, cau kinh khi khong duoc si dung méy tinh.
d) Noi ddi khi 6 nguai hdi v& thoi gian em truy cap mang.
&) Thich danh thoi gian trén mang hon la voi gia dinh, ban be.
1) Mét himg thi voi nhimg hoat dong thi vi trude day, khi em chua sir dung mang.
Chtic mirng em néu hau hét cac cau tra &i cia em la Khong.
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1. Khi giao tiép qua mang, nhirng diéu nao sau day nén tranh?
A. Tén trong nguéi dang giao tiép véi minh.

B. Noi bét ctr didu gi xut hién trong dAu.

C. Két ban véi nhiing ngudi minh khong quen biét.

D. Bao vé théng tin ¢4 nhan cia minh.

E. Truy cap bat cir lién két nao nhan duoc.

2. Theo em, hai hoat déng trén mang nao sau day d& gay bénh nghién Internet nhét?
A. Choi tré cho tryc tuyén.

B. Doc i tirc.

C. Sir dyng mang x hoi.

D. Hoc tap truc tuyén.

E. Trao ddi thong tin qua thur dién ter.
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) Phan mdm bang tinh gidp luru lai va trinh by théng tin dudi dang bang, thuc hién
cac tinh toan (tir don gian dén phirc tap) ciing nhu xAy dyng cac biéu dd bidu dién
mét cach tryc quan céc sb ligu trong bang.
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1. Vi ri giao cia mot hing va mot odt uor goi 4 6i?
Al 8. Trang tinh. C.HopGiachi.  D.Bangtinh.

2. Phat bidu nao dudsi day ding?

A Céc hang cia trang tinh Gugc 03t tén theo céc chi céi: A, B, C,...
B. Céc hang clla trang tinh Gugc 63t tén theo cac s6: 1, 2,3,

C. Céc cbi cia trang tinh durot 83t tén theo cac s6: 1,2, 3.

D. Céc héng va cdt trong trang tinh khang co tén.
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Tan hoc s, Ngvin Ngosingr Todn

7
Neuyén Th Binh 6
Neun Oue Ha s
i ThE Wi 7
Neuyin Th Hian 6

Hinh 6.2. O va dia chi &
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Nhiéu & lién ke tao thanh hinh chi nhét trén trang tinh goi la ving.
<dja chi viing> = <dja chi 6 géc trén bén tréi> : <dia chi & géc dwéi bén phai>
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Céc thao tac chon (danh déu) mot 6, hang, cdt, viing trén trang tinh:

~ Chon mdt 6: Nhay chudt vao 6 cin chon.

~ Chon mt hang: Nhay chudt vao tén hang can chon.

~ Chon mdt cdt: Nhay chudt vao tén cot cAn chon.

~ Chon mot viing: Kéo tha chudt tir mot & goc (vi dy 6 goc trén bén tréi) dén 6 & goc dbi dién
(8 gbc dui bén phai). O chon dAu tién s 1a 6 hién thoi.
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Hovatén Nguyén Viét Huong

Ngay sinh 9/23/2010
T8 3
‘Diém Toin 85
‘Diém Ngtt viin 7
Dia chi Hodn Kiém

Hinh 6.5. Hién thi di liéu
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Nhip dii ligu C6 2 cich nhip:

Sita, x04 dit ligu di nhdp 2 cich sita, diéu chinh d ligu.
Phin mém sé ty dong cin chinh:
Ty dgng cin chinh - Dit li¢u dang s & ty dong cin phii.

- Dit liéu dang chil sé ty dong cin tréi.
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6wv$u TAP

1. Mubn x04 nhanh i u rong mt ving thi em lam thé ndo?
2..C6 bao nhidu céch nhap dr igu vao trang tinh? Em hay mo ta céc cach d6.
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Hinh 7.1. D igu vain bén, 6, thor gian Hinh 7.2. D ligu 18 bidu thirc todn hoc
béit ddu bdng ddu =
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« Khi 530 chép mot 6 c6 cong thirc chira dja ch, cac dja chi duoc dibu chinh dé gio
nguyén vi i tuong a8i gira 6 chira cong thirc va 6 ¢ dia chitrong cdng thirc.

« Chrc nang tinh todn ty dong cla phan mém bang tinh con dugc thé hign ki sao.
chép cong thirc.
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(=sum (85:07))

(= AVERAGE (B5 : C7)

v g | esumindon

S8 chy hoa da i i 163
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Hinh 8.1. Ham SUM

Hinh 8.2. Ham AVERAGE
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ownmmnwnnnsﬁumm ~ Céc tham sb ciia ham c6 thé la day bao

dinh bdi: gbm céc s, dia chi 6, dia chi ving dr iéu
~ Tén cia ham sé (vi dy SUM, AVERAGE). _ dugcviétcach nhau bi déu " hodc déu .

~ Y nghiaham sb (vidy tinh tdng, trung binh).  Céch sir dyng ham:
= <tén ham>(<céc tham s6>)




image42.png
Céch nhap ham twong ty nhur céch nhap cong thirc. Ci phap nhap ham:
= <tén ham>(<céc tham s6>)

Cén nhap chinh xac tén ciia ham va cac tham sé ctia ham. Khi nhap thong tin viing
dir ligu trong tham sb ciia ham c6 thé diing chudt chon cc & hoac viing nay. Tén
ham co thé ding chix in hoa hodc in thuong.
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? M3i ham sau cho két qua nhu thé nao?
) SUM(1,3, "Ha NoT", ‘Zero, 5)
b) MIN(3,5, “One",1)
) COUNT(1,35,7)
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€6 thé dinh dang dir ligu s6 theo cac kiéu khc nhau nhu xéc dinh 6 chir b thap
phan, phan tach hang nghin, hang triu,... C6 thé dinh dang sb theo kiéu phan
trém va dinh dang dr liéu ngay thang cua Viét Nam (ddimmiyyyy)
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(D) rong i s i .12 ham s 38 cho bt s boo e
a) = COUNT(1,3,"VN", "001".0)
) = MAX(C4:18)
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Céc ham tinh toan ciia bang tinh dign tir nhir SUM, AVERAGE, COUNT, MIN, MAX s chi
tinh toan trén cac 6 chira dir ligu s6 va bb qua cac 6 chira di liéu dang van ban hodc 6
tréng. Tinh chét dac biét nay giup cho bang dir liéu theo doi qua trinh thy hign dy an nhu
Hinh 9.12 s& ludn cho két qua ding.
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1. Em héy cho biét méy anh nhap dir ligu dang néo vao may tinh?
A. Con sb. B. Van ban.
C. Hinh anh. . Am thanh.

2. Thiét bi nao chuyén dir ligu am thanh tir may tinh ra ngoai?
A May nh. B. Micro.
C. Man hinh. D.Loa
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Bang 1.1. Mot 56 viéc nén va khong nén fém khi sir dung may tinh

Nén lam
Doc ki hubng dén trudc khi sir dung thiét bi.
i b tay kho, sach khi sir dung méytinh.
G phim it khot nhung ahe nhang.
i dung chirs nang Shut dow 0B tht méyti.
Rt €ién tnrée ki lau, don my tinh.

Déng moi tai igu va (mg dung trude khi tht
‘may tinh.

Khéng nén lam
Thao tac tug tién, khong theo huéng dén.
‘D 6b ubng gin chudt, bén phim, hé nhd....
‘Téc dong Ién man hinh bing cac vat séc, nhon.
Tét méytinh bing cach ngat dén 46t ngdt
(Cham vao phén kim loa clia méy tioh.
IN&i may tinh voi méy in khi mot trong hai may
dang bat ngudn.




